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STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

1 1510037 Châu Trần Nam Anh DD15KTD1 78 87 5.90 EE2009 Hethong Mtinh &ngonngult 3 Tổ Hợp   1 181 2.5

1 1510037 Châu Trần Nam Anh DD15KTD1 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

1 1510037 Châu Trần Nam Anh DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

1 1510037 Châu Trần Nam Anh DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

1 1510037 Châu Trần Nam Anh DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

1 1510037 Châu Trần Nam Anh DD15KTD1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 181 4.5

1 1510037 Châu Trần Nam Anh DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

1 1510037 Châu Trần Nam Anh DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1
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STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

1 1510037 Châu Trần Nam Anh DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

1 1510037 Châu Trần Nam Anh DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

1 1510037 Châu Trần Nam Anh DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

1 1510037 Châu Trần Nam Anh DD15KTD1 MT1003 Giải tích 1 4 151 4.5

1 1510037 Châu Trần Nam Anh DD15KTD1 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 182 15

1 1510037 Châu Trần Nam Anh DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

1 1510037 Châu Trần Nam Anh DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

2 1510082 Nguyễn Tuấn Anh DD15KTD1 115 130 7.00 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

2 1510082 Nguyễn Tuấn Anh DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

2 1510082 Nguyễn Tuấn Anh DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

2 1510082 Nguyễn Tuấn Anh DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

2 1510082 Nguyễn Tuấn Anh DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

2 1510082 Nguyễn Tuấn Anh DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

2 1510082 Nguyễn Tuấn Anh DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

2 1510082 Nguyễn Tuấn Anh DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

2 1510082 Nguyễn Tuấn Anh DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

3 1510120 Lê Hoàng Ân DD15KTD1 109 121 6.44 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

3 1510120 Lê Hoàng Ân DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

3 1510120 Lê Hoàng Ân DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

3 1510120 Lê Hoàng Ân DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

3 1510120 Lê Hoàng Ân DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

3 1510120 Lê Hoàng Ân DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

3 1510120 Lê Hoàng Ân DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

3 1510120 Lê Hoàng Ân DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

3 1510120 Lê Hoàng Ân DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

3 1510120 Lê Hoàng Ân DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

4 1510133 Võ Lê Ân DD15KSTD 133 133 8.53 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

4 1510133 Võ Lê Ân DD15KSTD TOEIC TOEIC 0

5 1510138 Lê Quang Ngọc ẩn DD15KTD1 110 125 6.54 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 Tổ Hợp   1 182 15

5 1510138 Lê Quang Ngọc ẩn DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

5 1510138 Lê Quang Ngọc ẩn DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

5 1510138 Lê Quang Ngọc ẩn DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

5 1510138 Lê Quang Ngọc ẩn DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

5 1510138 Lê Quang Ngọc ẩn DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

5 1510138 Lê Quang Ngọc ẩn DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

5 1510138 Lê Quang Ngọc ẩn DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

5 1510138 Lê Quang Ngọc ẩn DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

5 1510138 Lê Quang Ngọc ẩn DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2 171 3.0

5 1510138 Lê Quang Ngọc ẩn DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

6 1510156 Huỳnh Thế Bảo DD15KTD1 115 130 7.16 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

6 1510156 Huỳnh Thế Bảo DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

6 1510156 Huỳnh Thế Bảo DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

6 1510156 Huỳnh Thế Bảo DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

6 1510156 Huỳnh Thế Bảo DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

6 1510156 Huỳnh Thế Bảo DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

6 1510156 Huỳnh Thế Bảo DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

6 1510156 Huỳnh Thế Bảo DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

6 1510156 Huỳnh Thế Bảo DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

6 1510156 Huỳnh Thế Bảo DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

7 1510179 Nguyễn Quốc Bảo DD15KSTD 130 130 7.68 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 Tổ Hợp   1 182 15

7 1510179 Nguyễn Quốc Bảo DD15KSTD TOEIC TOEIC 0

8 1510189 Trần Duy Bảo DD15KSTD 133 133 8.32 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

8 1510189 Trần Duy Bảo DD15KSTD TOEIC TOEIC 0

9 1510194 Trần Quốc Bảo DD15KTD1 115 130 6.63 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

9 1510194 Trần Quốc Bảo DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

9 1510194 Trần Quốc Bảo DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

9 1510194 Trần Quốc Bảo DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

9 1510194 Trần Quốc Bảo DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

9 1510194 Trần Quốc Bảo DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

9 1510194 Trần Quốc Bảo DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

9 1510194 Trần Quốc Bảo DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

9 1510194 Trần Quốc Bảo DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

10 1510198 Trương Minh Bảo DD15KTD1 118 130 6.81 EE3005 Đo lường công nghiệp 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

10 1510198 Trương Minh Bảo DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

10 1510198 Trương Minh Bảo DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

10 1510198 Trương Minh Bảo DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

10 1510198 Trương Minh Bảo DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

10 1510198 Trương Minh Bảo DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

10 1510198 Trương Minh Bảo DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

10 1510198 Trương Minh Bảo DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

10 1510198 Trương Minh Bảo DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 48 48 5.72 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 Tổ Hợp   1 182 15

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 EE1015 Kỹ thuật số 4 182 15

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 EE2003 Trường điện từ 3 161 13.0

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 182 15

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 EE2007 Mạch điện tử 4 171 13.0

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 EE2013 Vi xử lý 4 162 13.0

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 181 13.0

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 LA1003 Anh văn 1 2 172 0.0

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 LA1005 Anh văn 2 2

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 MT1003 Giải tích 1 4 182 15

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 MT1005 Giải tích 2 4 172 13.0

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 MT2001 Xác suất và thống kê 3 172 13.0

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

11 1510200 Trương Quang Bảo DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

12 1510212 Nguyễn Lương Bằng DD15KTD1 96 109 6.34 EE2003 Trường điện từ 3 Tổ Hợp   1 182 15

12 1510212 Nguyễn Lương Bằng DD15KTD1 EE2007 Mạch điện tử 4 182 15

12 1510212 Nguyễn Lương Bằng DD15KTD1 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 162 0.0

12 1510212 Nguyễn Lương Bằng DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

12 1510212 Nguyễn Lương Bằng DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

12 1510212 Nguyễn Lương Bằng DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

12 1510212 Nguyễn Lương Bằng DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

12 1510212 Nguyễn Lương Bằng DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

12 1510212 Nguyễn Lương Bằng DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

12 1510212 Nguyễn Lương Bằng DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

12 1510212 Nguyễn Lương Bằng DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

12 1510212 Nguyễn Lương Bằng DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

12 1510212 Nguyễn Lương Bằng DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

13 1510226 Lương Thị Thái Bình DD15KTD1 100 112 6.44 EE2013 Vi xử lý 4 Tổ Hợp   1 162 13.0

13 1510226 Lương Thị Thái Bình DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

13 1510226 Lương Thị Thái Bình DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

13 1510226 Lương Thị Thái Bình DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

13 1510226 Lương Thị Thái Bình DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

13 1510226 Lương Thị Thái Bình DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

13 1510226 Lương Thị Thái Bình DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

13 1510226 Lương Thị Thái Bình DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

13 1510226 Lương Thị Thái Bình DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

13 1510226 Lương Thị Thái Bình DD15KTD1 LA1003 Anh văn 1 2 172 1.5

13 1510226 Lương Thị Thái Bình DD15KTD1 LA1005 Anh văn 2 2

13 1510226 Lương Thị Thái Bình DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2

13 1510226 Lương Thị Thái Bình DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

13 1510226 Lương Thị Thái Bình DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

14 1510239 Phan Văn Bình DD15KTD1 103 118 6.15 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

14 1510239 Phan Văn Bình DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

14 1510239 Phan Văn Bình DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

14 1510239 Phan Văn Bình DD15KTD1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 182 15

14 1510239 Phan Văn Bình DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

14 1510239 Phan Văn Bình DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

14 1510239 Phan Văn Bình DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

14 1510239 Phan Văn Bình DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

14 1510239 Phan Văn Bình DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

14 1510239 Phan Văn Bình DD15KTD1 LA1005 Anh văn 2 2 172 2.5

14 1510239 Phan Văn Bình DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2

14 1510239 Phan Văn Bình DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

14 1510239 Phan Văn Bình DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

15 1510253 Phạm Văn Ca DD15KTD1 112 127 7.11 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

15 1510253 Phạm Văn Ca DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

15 1510253 Phạm Văn Ca DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

15 1510253 Phạm Văn Ca DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

15 1510253 Phạm Văn Ca DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

15 1510253 Phạm Văn Ca DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

15 1510253 Phạm Văn Ca DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

15 1510253 Phạm Văn Ca DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

15 1510253 Phạm Văn Ca DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

15 1510253 Phạm Văn Ca DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

16 1510255 Đỗ Huy Cát DD15KTD1 110 128 6.22 EE3005 Đo lường công nghiệp 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

16 1510255 Đỗ Huy Cát DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

16 1510255 Đỗ Huy Cát DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

16 1510255 Đỗ Huy Cát DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

16 1510255 Đỗ Huy Cát DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

16 1510255 Đỗ Huy Cát DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

16 1510255 Đỗ Huy Cát DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

16 1510255 Đỗ Huy Cát DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

16 1510255 Đỗ Huy Cát DD15KTD1 LA1003 Anh văn 1 2 171 4.0

16 1510255 Đỗ Huy Cát DD15KTD1 LA1005 Anh văn 2 2 172 2.5

16 1510255 Đỗ Huy Cát DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2

16 1510255 Đỗ Huy Cát DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

16 1510255 Đỗ Huy Cát DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

17 1510293 Bùi Quốc Chiến DD15KSTD 133 133 8.10 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

17 1510293 Bùi Quốc Chiến DD15KSTD TOEIC TOEIC 0

18 1510314 Nguyễn Phước Chung DD15KTD1 88 91 6.69 EE2003 Trường điện từ 3 Tổ Hợp   1 182 15

18 1510314 Nguyễn Phước Chung DD15KTD1 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 171 2.0

18 1510314 Nguyễn Phước Chung DD15KTD1 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 182 15

18 1510314 Nguyễn Phước Chung DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

18 1510314 Nguyễn Phước Chung DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

18 1510314 Nguyễn Phước Chung DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

18 1510314 Nguyễn Phước Chung DD15KTD1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 181 13.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

18 1510314 Nguyễn Phước Chung DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

18 1510314 Nguyễn Phước Chung DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

18 1510314 Nguyễn Phước Chung DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

18 1510314 Nguyễn Phước Chung DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

18 1510314 Nguyễn Phước Chung DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

18 1510314 Nguyễn Phước Chung DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

19 1510326 Lê Đức Công DD15KTD1 66 72 6.19 EE1003 Toán kỹ thuật 2 Tổ Hợp   1 182 15

19 1510326 Lê Đức Công DD15KTD1 EE1015 Kỹ thuật số 4 182 15

19 1510326 Lê Đức Công DD15KTD1 EE2003 Trường điện từ 3 181 2.0

19 1510326 Lê Đức Công DD15KTD1 EE2013 Vi xử lý 4 162 1.0

19 1510326 Lê Đức Công DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

19 1510326 Lê Đức Công DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

19 1510326 Lê Đức Công DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

19 1510326 Lê Đức Công DD15KTD1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 181 2.0

19 1510326 Lê Đức Công DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

19 1510326 Lê Đức Công DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

19 1510326 Lê Đức Công DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

19 1510326 Lê Đức Công DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

19 1510326 Lê Đức Công DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

19 1510326 Lê Đức Công DD15KTD1 LA1003 Anh văn 1 2 172 0.0

19 1510326 Lê Đức Công DD15KTD1 LA1005 Anh văn 2 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

19 1510326 Lê Đức Công DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2

19 1510326 Lê Đức Công DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

19 1510326 Lê Đức Công DD15KTD1 MT1005 Giải tích 2 4 172 13.0

19 1510326 Lê Đức Công DD15KTD1 PE1007 Giáo dục thể chất 3 0 161 3.0

19 1510326 Lê Đức Công DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

19 1510326 Lê Đức Công DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

20 1510336 Trần Văn Công DD15KTD1 98 108 7.26 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

20 1510336 Trần Văn Công DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

20 1510336 Trần Văn Công DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

20 1510336 Trần Văn Công DD15KTD1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 172 4.0

20 1510336 Trần Văn Công DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

20 1510336 Trần Văn Công DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

20 1510336 Trần Văn Công DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

20 1510336 Trần Văn Công DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

20 1510336 Trần Văn Công DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

20 1510336 Trần Văn Công DD15KTD1 LA1003 Anh văn 1 2 172 0.0

20 1510336 Trần Văn Công DD15KTD1 LA1005 Anh văn 2 2

20 1510336 Trần Văn Công DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2

20 1510336 Trần Văn Công DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

20 1510336 Trần Văn Công DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 49 62 6.06 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 Tổ Hợp   1 172 13.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 EE1015 Kỹ thuật số 4 172 1.0

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 EE2003 Trường điện từ 3 161 13.0

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 182 15

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 EE2007 Mạch điện tử 4 161 1.0

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 EE2009 Hethong Mtinh &ngonngult 3 172 2.0

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 171 4.0

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 162 0.0

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 162 0.0

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 182 15

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2 171 4.5

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2 172 3.5

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 MT1005 Giải tích 2 4 152 1.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 PE1005 Giáo dục thể chất 2 0 152 13.0

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 PE1007 Giáo dục thể chất 3 0 161 2.0

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 PH1003 Vật lý 1 4 171 3.5

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

21 1510352 Đinh Mạnh Cường DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

22 1510359 Hồ Chí Cường DD15KTD1 115 130 7.42 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

22 1510359 Hồ Chí Cường DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

22 1510359 Hồ Chí Cường DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

22 1510359 Hồ Chí Cường DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

22 1510359 Hồ Chí Cường DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

22 1510359 Hồ Chí Cường DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

22 1510359 Hồ Chí Cường DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

22 1510359 Hồ Chí Cường DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

22 1510359 Hồ Chí Cường DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

23 1510361 Lã Mạnh Cường DD15KTD1 115 132 7.13 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

23 1510361 Lã Mạnh Cường DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

23 1510361 Lã Mạnh Cường DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

23 1510361 Lã Mạnh Cường DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

23 1510361 Lã Mạnh Cường DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

23 1510361 Lã Mạnh Cường DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

23 1510361 Lã Mạnh Cường DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

23 1510361 Lã Mạnh Cường DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

23 1510361 Lã Mạnh Cường DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

24 1510561 Nguyễn Đình Dũng DD15KTD1 110 125 6.79 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

24 1510561 Nguyễn Đình Dũng DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

24 1510561 Nguyễn Đình Dũng DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

24 1510561 Nguyễn Đình Dũng DD15KTD1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 182 15

24 1510561 Nguyễn Đình Dũng DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

24 1510561 Nguyễn Đình Dũng DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

24 1510561 Nguyễn Đình Dũng DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

24 1510561 Nguyễn Đình Dũng DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

24 1510561 Nguyễn Đình Dũng DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

24 1510561 Nguyễn Đình Dũng DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

24 1510561 Nguyễn Đình Dũng DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

24 1510561 Nguyễn Đình Dũng DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

25 1510571 Phan Bá Dũng DD15KTD1 107 117 6.76 EE2013 Vi xử lý 4 162 4.0

25 1510571 Phan Bá Dũng DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

25 1510571 Phan Bá Dũng DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

25 1510571 Phan Bá Dũng DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

25 1510571 Phan Bá Dũng DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

25 1510571 Phan Bá Dũng DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

25 1510571 Phan Bá Dũng DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

25 1510571 Phan Bá Dũng DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

25 1510571 Phan Bá Dũng DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

25 1510571 Phan Bá Dũng DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2 171 0.0

25 1510571 Phan Bá Dũng DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2 172 0.0

25 1510571 Phan Bá Dũng DD15KTD1 PE1005 Giáo dục thể chất 2 0 152 13.0

25 1510571 Phan Bá Dũng DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

25 1510571 Phan Bá Dũng DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

26 1510465 Ngô Thanh Duy DD15KTD1 118 133 7.65 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

26 1510465 Ngô Thanh Duy DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

26 1510465 Ngô Thanh Duy DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

26 1510465 Ngô Thanh Duy DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

26 1510465 Ngô Thanh Duy DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

26 1510465 Ngô Thanh Duy DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

26 1510465 Ngô Thanh Duy DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

26 1510465 Ngô Thanh Duy DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

26 1510465 Ngô Thanh Duy DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

27 1510495 Phạm Hoàng Duy DD15KTD1 71 82 6.53 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 Tổ Hợp   1 181 1.0

27 1510495 Phạm Hoàng Duy DD15KTD1 EE2007 Mạch điện tử 4 172 0.0

27 1510495 Phạm Hoàng Duy DD15KTD1 EE2013 Vi xử lý 4 162 13.0

27 1510495 Phạm Hoàng Duy DD15KTD1 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 162 0.0

27 1510495 Phạm Hoàng Duy DD15KTD1 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 162 13.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

27 1510495 Phạm Hoàng Duy DD15KTD1 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 162 0.0

27 1510495 Phạm Hoàng Duy DD15KTD1 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3

27 1510495 Phạm Hoàng Duy DD15KTD1 EE2025 Thực tập điện 1 1 182 15

27 1510495 Phạm Hoàng Duy DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

27 1510495 Phạm Hoàng Duy DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

27 1510495 Phạm Hoàng Duy DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

27 1510495 Phạm Hoàng Duy DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

27 1510495 Phạm Hoàng Duy DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

27 1510495 Phạm Hoàng Duy DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

27 1510495 Phạm Hoàng Duy DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

27 1510495 Phạm Hoàng Duy DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

27 1510495 Phạm Hoàng Duy DD15KTD1 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2

27 1510495 Phạm Hoàng Duy DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

27 1510495 Phạm Hoàng Duy DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

28 1510542 Lê Thuần Duyệt DD15KTD1 101 116 6.11 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp   1 182 15

28 1510542 Lê Thuần Duyệt DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

28 1510542 Lê Thuần Duyệt DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

28 1510542 Lê Thuần Duyệt DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

28 1510542 Lê Thuần Duyệt DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

28 1510542 Lê Thuần Duyệt DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

28 1510542 Lê Thuần Duyệt DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

28 1510542 Lê Thuần Duyệt DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

28 1510542 Lê Thuần Duyệt DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

28 1510542 Lê Thuần Duyệt DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2 172 4.0

28 1510542 Lê Thuần Duyệt DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

28 1510542 Lê Thuần Duyệt DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

28 1510542 Lê Thuần Duyệt DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

29 1510633 Hoàng Trọng Đại DD15KSTD 133 133 8.36 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

30 1510634 Hoàng Văn Đại DD15KTD1 87 91 6.68 EE2013 Vi xử lý 4 Tổ Hợp   1 162 13.0

30 1510634 Hoàng Văn Đại DD15KTD1 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 171 2.0

30 1510634 Hoàng Văn Đại DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

30 1510634 Hoàng Văn Đại DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

30 1510634 Hoàng Văn Đại DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

30 1510634 Hoàng Văn Đại DD15KTD1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 171 0.0

30 1510634 Hoàng Văn Đại DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

30 1510634 Hoàng Văn Đại DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

30 1510634 Hoàng Văn Đại DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

30 1510634 Hoàng Văn Đại DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

30 1510634 Hoàng Văn Đại DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

30 1510634 Hoàng Văn Đại DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2 181 13.0

30 1510634 Hoàng Văn Đại DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2 172 13.0

30 1510634 Hoàng Văn Đại DD15KTD1 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 181 13.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

30 1510634 Hoàng Văn Đại DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

30 1510634 Hoàng Văn Đại DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

31 1510675 Lê Bá Thành Đạt DD15KSTD 130 130 8.90 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

31 1510675 Lê Bá Thành Đạt DD15KSTD SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

31 1510675 Lê Bá Thành Đạt DD15KSTD TOEIC TOEIC 0

32 1510678 Lê Quốc Đạt DD15KTD1 58 61 6.06 EE2003 Trường điện từ 3 Tổ Hợp   1 181 0.0

32 1510678 Lê Quốc Đạt DD15KTD1 EE2007 Mạch điện tử 4 181 13.0

32 1510678 Lê Quốc Đạt DD15KTD1 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 172 1.5

32 1510678 Lê Quốc Đạt DD15KTD1 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 162 13.0

32 1510678 Lê Quốc Đạt DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

32 1510678 Lê Quốc Đạt DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

32 1510678 Lê Quốc Đạt DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

32 1510678 Lê Quốc Đạt DD15KTD1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 181 0.0

32 1510678 Lê Quốc Đạt DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

32 1510678 Lê Quốc Đạt DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

32 1510678 Lê Quốc Đạt DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

32 1510678 Lê Quốc Đạt DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

32 1510678 Lê Quốc Đạt DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

32 1510678 Lê Quốc Đạt DD15KTD1 LA1005 Anh văn 2 2 171 0.0

32 1510678 Lê Quốc Đạt DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2 172 0.0

32 1510678 Lê Quốc Đạt DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

32 1510678 Lê Quốc Đạt DD15KTD1 MT1005 Giải tích 2 4 182 15

32 1510678 Lê Quốc Đạt DD15KTD1 MT2001 Xác suất và thống kê 3 171 13.0

32 1510678 Lê Quốc Đạt DD15KTD1 SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 5 182 15

32 1510678 Lê Quốc Đạt DD15KTD1 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

32 1510678 Lê Quốc Đạt DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

32 1510678 Lê Quốc Đạt DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

33 1510682 Ngô Nguyễn Phát Đạt DD15KSTD 133 136 8.39 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

33 1510682 Ngô Nguyễn Phát Đạt DD15KSTD TOEIC TOEIC 0

34 1510691 Nguyễn Thái Đạt DD15KTD1 102 117 6.62 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp   1 161 4.5

34 1510691 Nguyễn Thái Đạt DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

34 1510691 Nguyễn Thái Đạt DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

34 1510691 Nguyễn Thái Đạt DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

34 1510691 Nguyễn Thái Đạt DD15KTD1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 182 15

34 1510691 Nguyễn Thái Đạt DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

34 1510691 Nguyễn Thái Đạt DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

34 1510691 Nguyễn Thái Đạt DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

34 1510691 Nguyễn Thái Đạt DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

34 1510691 Nguyễn Thái Đạt DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

34 1510691 Nguyễn Thái Đạt DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

34 1510691 Nguyễn Thái Đạt DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

35 1510703 Nguyễn Tiến Đạt DD15KTD1 80 83 7.29 EE2013 Vi xử lý 4 Tổ Hợp   1



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

35 1510703 Nguyễn Tiến Đạt DD15KTD1 EE2023 Thực tập điện tử 1 1 182 15

35 1510703 Nguyễn Tiến Đạt DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

35 1510703 Nguyễn Tiến Đạt DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

35 1510703 Nguyễn Tiến Đạt DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

35 1510703 Nguyễn Tiến Đạt DD15KTD1 EE3021 Thực tập điện tử 2 1

35 1510703 Nguyễn Tiến Đạt DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

35 1510703 Nguyễn Tiến Đạt DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

35 1510703 Nguyễn Tiến Đạt DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

35 1510703 Nguyễn Tiến Đạt DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

35 1510703 Nguyễn Tiến Đạt DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

35 1510703 Nguyễn Tiến Đạt DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2 172 4.5

35 1510703 Nguyễn Tiến Đạt DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

35 1510703 Nguyễn Tiến Đạt DD15KTD1 MT1005 Giải tích 2 4 182 15

35 1510703 Nguyễn Tiến Đạt DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

35 1510703 Nguyễn Tiến Đạt DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

36 1510729 Lê Hải Đăng DD15KTD1 118 133 6.73 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

36 1510729 Lê Hải Đăng DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

36 1510729 Lê Hải Đăng DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

36 1510729 Lê Hải Đăng DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

36 1510729 Lê Hải Đăng DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

36 1510729 Lê Hải Đăng DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

36 1510729 Lê Hải Đăng DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

36 1510729 Lê Hải Đăng DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

36 1510729 Lê Hải Đăng DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

37 1510744 Nguyễn Thanh Đế DD15KTD1 74 80 6.68 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 Tổ Hợp   1 181 4.5

37 1510744 Nguyễn Thanh Đế DD15KTD1 EE2003 Trường điện từ 3 161 13.0

37 1510744 Nguyễn Thanh Đế DD15KTD1 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 171 13.0

37 1510744 Nguyễn Thanh Đế DD15KTD1 EE2007 Mạch điện tử 4 182 15

37 1510744 Nguyễn Thanh Đế DD15KTD1 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 182 15

37 1510744 Nguyễn Thanh Đế DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

37 1510744 Nguyễn Thanh Đế DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

37 1510744 Nguyễn Thanh Đế DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

37 1510744 Nguyễn Thanh Đế DD15KTD1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 182 15

37 1510744 Nguyễn Thanh Đế DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

37 1510744 Nguyễn Thanh Đế DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

37 1510744 Nguyễn Thanh Đế DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

37 1510744 Nguyễn Thanh Đế DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

37 1510744 Nguyễn Thanh Đế DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

37 1510744 Nguyễn Thanh Đế DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2

37 1510744 Nguyễn Thanh Đế DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

37 1510744 Nguyễn Thanh Đế DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

38 1510789 Lê Tự Đức DD15KTD1 112 127 7.02 EE3005 Đo lường công nghiệp 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

38 1510789 Lê Tự Đức DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

38 1510789 Lê Tự Đức DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

38 1510789 Lê Tự Đức DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

38 1510789 Lê Tự Đức DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

38 1510789 Lê Tự Đức DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

38 1510789 Lê Tự Đức DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

38 1510789 Lê Tự Đức DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

38 1510789 Lê Tự Đức DD15KTD1 LA1005 Anh văn 2 2 172 2.0

38 1510789 Lê Tự Đức DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2

38 1510789 Lê Tự Đức DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

38 1510789 Lê Tự Đức DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 45 48 6.16 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp   1 161 0.0

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 EE2003 Trường điện từ 3 182 15

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 171 13.0

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 EE2013 Vi xử lý 4 181 13.0

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 182 15

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 182 15

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 182 15

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 181 13.0

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 LA1005 Anh văn 2 2 171 0.0

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2 172 13.0

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 MT1005 Giải tích 2 4 152 0.0

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 MT1009 Phương pháp tính 3 182 15

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 5

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

39 1510803 Nguyễn Minh Đức DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

40 1510806 Nguyễn Sỹ Đức DD15KSTD 133 133 8.51 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

40 1510806 Nguyễn Sỹ Đức DD15KSTD TOEIC TOEIC 0

41 1510858 Nguyễn Văn Giàu DD15KTD1 115 130 7.53 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

41 1510858 Nguyễn Văn Giàu DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

41 1510858 Nguyễn Văn Giàu DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

41 1510858 Nguyễn Văn Giàu DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

41 1510858 Nguyễn Văn Giàu DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

41 1510858 Nguyễn Văn Giàu DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

41 1510858 Nguyễn Văn Giàu DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

41 1510858 Nguyễn Văn Giàu DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

41 1510858 Nguyễn Văn Giàu DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

41 1510858 Nguyễn Văn Giàu DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

42 1510904 Dương Trí Hải DD15KTD1 96 109 6.85 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp   1 161 4.0

42 1510904 Dương Trí Hải DD15KTD1 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

42 1510904 Dương Trí Hải DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

42 1510904 Dương Trí Hải DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

42 1510904 Dương Trí Hải DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

42 1510904 Dương Trí Hải DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

42 1510904 Dương Trí Hải DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

42 1510904 Dương Trí Hải DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

42 1510904 Dương Trí Hải DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

42 1510904 Dương Trí Hải DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

42 1510904 Dương Trí Hải DD15KTD1 LA1003 Anh văn 1 2 172 0.0

42 1510904 Dương Trí Hải DD15KTD1 LA1005 Anh văn 2 2

42 1510904 Dương Trí Hải DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2

42 1510904 Dương Trí Hải DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

42 1510904 Dương Trí Hải DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

42 1510904 Dương Trí Hải DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

43 1510918 Nguyễn Đông Hải DD15KTD1 118 133 6.92 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

43 1510918 Nguyễn Đông Hải DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

43 1510918 Nguyễn Đông Hải DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

43 1510918 Nguyễn Đông Hải DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

43 1510918 Nguyễn Đông Hải DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

43 1510918 Nguyễn Đông Hải DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

43 1510918 Nguyễn Đông Hải DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

43 1510918 Nguyễn Đông Hải DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

44 1510924 Nguyễn Trọng Hải DD15KTD1 107 122 6.73 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

44 1510924 Nguyễn Trọng Hải DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

44 1510924 Nguyễn Trọng Hải DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

44 1510924 Nguyễn Trọng Hải DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

44 1510924 Nguyễn Trọng Hải DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

44 1510924 Nguyễn Trọng Hải DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

44 1510924 Nguyễn Trọng Hải DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

44 1510924 Nguyễn Trọng Hải DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

44 1510924 Nguyễn Trọng Hải DD15KTD1 LA1003 Anh văn 1 2 172 13.0

44 1510924 Nguyễn Trọng Hải DD15KTD1 LA1005 Anh văn 2 2

44 1510924 Nguyễn Trọng Hải DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

44 1510924 Nguyễn Trọng Hải DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

44 1510924 Nguyễn Trọng Hải DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

45 1510899 Nguyễn Văn Hào DD15KTD1 109 124 7.19 EE2013 Vi xử lý 4 162 3.5

45 1510899 Nguyễn Văn Hào DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

45 1510899 Nguyễn Văn Hào DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

45 1510899 Nguyễn Văn Hào DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

45 1510899 Nguyễn Văn Hào DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

45 1510899 Nguyễn Văn Hào DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

45 1510899 Nguyễn Văn Hào DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

45 1510899 Nguyễn Văn Hào DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

45 1510899 Nguyễn Văn Hào DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

45 1510899 Nguyễn Văn Hào DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2 172 3.5

45 1510899 Nguyễn Văn Hào DD15KTD1 PE1003 Giáo dục thể chất 1 0 151 4.0

45 1510899 Nguyễn Văn Hào DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

45 1510899 Nguyễn Văn Hào DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

46 1510946 Nguyễn Sỹ Hảo DD15KTD1 118 133 7.12 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

46 1510946 Nguyễn Sỹ Hảo DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

46 1510946 Nguyễn Sỹ Hảo DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

46 1510946 Nguyễn Sỹ Hảo DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

46 1510946 Nguyễn Sỹ Hảo DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

46 1510946 Nguyễn Sỹ Hảo DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

46 1510946 Nguyễn Sỹ Hảo DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

46 1510946 Nguyễn Sỹ Hảo DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

46 1510946 Nguyễn Sỹ Hảo DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

47 1511069 Lê Hoàng Hiệp DD15KTD1 68 76 6.47 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 Tổ Hợp   1 182 15

47 1511069 Lê Hoàng Hiệp DD15KTD1 EE2003 Trường điện từ 3 181 2.0

47 1511069 Lê Hoàng Hiệp DD15KTD1 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

47 1511069 Lê Hoàng Hiệp DD15KTD1 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 162 2.5

47 1511069 Lê Hoàng Hiệp DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

47 1511069 Lê Hoàng Hiệp DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

47 1511069 Lê Hoàng Hiệp DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

47 1511069 Lê Hoàng Hiệp DD15KTD1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 171 1.0

47 1511069 Lê Hoàng Hiệp DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

47 1511069 Lê Hoàng Hiệp DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

47 1511069 Lê Hoàng Hiệp DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

47 1511069 Lê Hoàng Hiệp DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

47 1511069 Lê Hoàng Hiệp DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

47 1511069 Lê Hoàng Hiệp DD15KTD1 LA1005 Anh văn 2 2 171 3.5

47 1511069 Lê Hoàng Hiệp DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2 172 3.5

47 1511069 Lê Hoàng Hiệp DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

47 1511069 Lê Hoàng Hiệp DD15KTD1 SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 5 182 15

47 1511069 Lê Hoàng Hiệp DD15KTD1 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

47 1511069 Lê Hoàng Hiệp DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

47 1511069 Lê Hoàng Hiệp DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 13 13 5.92 EE1001 Nhập môn về kỹ thuật 3 Tổ Hợp   1 151 3.5

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE1011 Giải tích mạch 4 172 13.0

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 172 13.0

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE1015 Kỹ thuật số 4 181 13.0

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE2003 Trường điện từ 3 182 15

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 181 13.0

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE2007 Mạch điện tử 4 161 13.0

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE2009 Hethong Mtinh &ngonngult 3 161 13.0

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 162 13.0

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 182 15

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 182 15

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE2023 Thực tập điện tử 1 1 182 15

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE2025 Thực tập điện 1 1 182 15

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE3021 Thực tập điện tử 2 1

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE3023 Thực tập điện 2 1

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 MT1003 Giải tích 1 4 151 0.5

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 MT1005 Giải tích 2 4 172 13.0

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 MT1007 Đại số tuyến tính 3 151 1.5

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 MT1009 Phương pháp tính 3 182 15

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 MT2001 Xác suất và thống kê 3 182 15

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 PE1003 Giáo dục thể chất 1 0 151 13.0

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 PE1005 Giáo dục thể chất 2 0 152 4.0

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 PE1007 Giáo dục thể chất 3 0 161 13.0

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 PH1003 Vật lý 1 4 151 3.5

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 PH1007 Thí nghiệm vật lý 1 182 15

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 5

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2 181 11.0

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

48 1510998 Đoàn Văn Hiếu DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

49 1511025 Nguyễn Trung Hiếu DD15KSTD 133 160 8.71 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

49 1511025 Nguyễn Trung Hiếu DD15KSTD TOEIC TOEIC 0

50 1511032 Thái Ngọc Hiếu DD15KSTD 130 130 8.71 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

50 1511032 Thái Ngọc Hiếu DD15KSTD SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

50 1511032 Thái Ngọc Hiếu DD15KSTD TOEIC TOEIC 0

51 1511033 Trần Minh Hiếu DD15KTD1 85 88 6.66 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 Tổ Hợp   1 172 3.0

51 1511033 Trần Minh Hiếu DD15KTD1 EE1015 Kỹ thuật số 4 182 15

51 1511033 Trần Minh Hiếu DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

51 1511033 Trần Minh Hiếu DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

51 1511033 Trần Minh Hiếu DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

51 1511033 Trần Minh Hiếu DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

51 1511033 Trần Minh Hiếu DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

51 1511033 Trần Minh Hiếu DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

51 1511033 Trần Minh Hiếu DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

51 1511033 Trần Minh Hiếu DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

51 1511033 Trần Minh Hiếu DD15KTD1 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

51 1511033 Trần Minh Hiếu DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

51 1511033 Trần Minh Hiếu DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

52 1511096 Lê Văn Hoài DD15KTD1 112 127 6.92 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

52 1511096 Lê Văn Hoài DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

52 1511096 Lê Văn Hoài DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

52 1511096 Lê Văn Hoài DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

52 1511096 Lê Văn Hoài DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

52 1511096 Lê Văn Hoài DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

52 1511096 Lê Văn Hoài DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

52 1511096 Lê Văn Hoài DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

52 1511096 Lê Văn Hoài DD15KTD1 LA1005 Anh văn 2 2

52 1511096 Lê Văn Hoài DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2

52 1511096 Lê Văn Hoài DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

52 1511096 Lê Văn Hoài DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

53 1511137 Nguyễn Xuân Hoàng DD15KSTD 130 130 8.38 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

53 1511137 Nguyễn Xuân Hoàng DD15KSTD SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

53 1511137 Nguyễn Xuân Hoàng DD15KSTD TOEIC TOEIC 0

54 1511154 Trần Nhật Hoàng DD15KTD1 90 99 6.36 EE2013 Vi xử lý 4 Tổ Hợp   1 162 0.0

54 1511154 Trần Nhật Hoàng DD15KTD1 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 162 4.0

54 1511154 Trần Nhật Hoàng DD15KTD1 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 162 13.0

54 1511154 Trần Nhật Hoàng DD15KTD1 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 182 15

54 1511154 Trần Nhật Hoàng DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

54 1511154 Trần Nhật Hoàng DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

54 1511154 Trần Nhật Hoàng DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

54 1511154 Trần Nhật Hoàng DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

54 1511154 Trần Nhật Hoàng DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

54 1511154 Trần Nhật Hoàng DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

54 1511154 Trần Nhật Hoàng DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

54 1511154 Trần Nhật Hoàng DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

54 1511154 Trần Nhật Hoàng DD15KTD1 PH1003 Vật lý 1 4 171 4.5

54 1511154 Trần Nhật Hoàng DD15KTD1 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2 182 15

54 1511154 Trần Nhật Hoàng DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

54 1511154 Trần Nhật Hoàng DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

55 1511339 Hồ Quốc Hùng DD15KTD1 110 128 6.54 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

55 1511339 Hồ Quốc Hùng DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

55 1511339 Hồ Quốc Hùng DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

55 1511339 Hồ Quốc Hùng DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

55 1511339 Hồ Quốc Hùng DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

55 1511339 Hồ Quốc Hùng DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

55 1511339 Hồ Quốc Hùng DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

55 1511339 Hồ Quốc Hùng DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

55 1511339 Hồ Quốc Hùng DD15KTD1 LA1003 Anh văn 1 2 172 2.5

55 1511339 Hồ Quốc Hùng DD15KTD1 LA1005 Anh văn 2 2 152 3.5

55 1511339 Hồ Quốc Hùng DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2 181 2.0

55 1511339 Hồ Quốc Hùng DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

55 1511339 Hồ Quốc Hùng DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

56 1511208 Dương Gia Huy DD15KSTD 130 130 8.47 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 Tổ Hợp   1 182 15

56 1511208 Dương Gia Huy DD15KSTD TOEIC TOEIC 0

57 1511249 Nguyễn Hoàng Huy DD15KTD1 104 110 6.80 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

57 1511249 Nguyễn Hoàng Huy DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

57 1511249 Nguyễn Hoàng Huy DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

57 1511249 Nguyễn Hoàng Huy DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

57 1511249 Nguyễn Hoàng Huy DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

57 1511249 Nguyễn Hoàng Huy DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

57 1511249 Nguyễn Hoàng Huy DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

57 1511249 Nguyễn Hoàng Huy DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

57 1511249 Nguyễn Hoàng Huy DD15KTD1 LA1003 Anh văn 1 2 172 0.0

57 1511249 Nguyễn Hoàng Huy DD15KTD1 LA1005 Anh văn 2 2

57 1511249 Nguyễn Hoàng Huy DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2

57 1511249 Nguyễn Hoàng Huy DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

57 1511249 Nguyễn Hoàng Huy DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

58 1511280 Phạm Đinh Gia Huy DD15KSTD 133 133 7.95 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

59 1511277 Phan Thanh Huy DD15KTD1 84 85 6.03 EE2013 Vi xử lý 4 Tổ Hợp   1 162 2.5

59 1511277 Phan Thanh Huy DD15KTD1 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 182 15

59 1511277 Phan Thanh Huy DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

59 1511277 Phan Thanh Huy DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

59 1511277 Phan Thanh Huy DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

59 1511277 Phan Thanh Huy DD15KTD1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 181 4.0

59 1511277 Phan Thanh Huy DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

59 1511277 Phan Thanh Huy DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

59 1511277 Phan Thanh Huy DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

59 1511277 Phan Thanh Huy DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

59 1511277 Phan Thanh Huy DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

59 1511277 Phan Thanh Huy DD15KTD1 LA1003 Anh văn 1 2 172 2.5

59 1511277 Phan Thanh Huy DD15KTD1 LA1005 Anh văn 2 2

59 1511277 Phan Thanh Huy DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2

59 1511277 Phan Thanh Huy DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

59 1511277 Phan Thanh Huy DD15KTD1 MT1005 Giải tích 2 4 182 15

59 1511277 Phan Thanh Huy DD15KTD1 MT1009 Phương pháp tính 3 182 15

59 1511277 Phan Thanh Huy DD15KTD1 PE1007 Giáo dục thể chất 3 0 161 3.0

59 1511277 Phan Thanh Huy DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

60 1511310 Vũ Anh Huy DD15KTD1 112 124 6.66 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

60 1511310 Vũ Anh Huy DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

60 1511310 Vũ Anh Huy DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

60 1511310 Vũ Anh Huy DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

60 1511310 Vũ Anh Huy DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

60 1511310 Vũ Anh Huy DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

60 1511310 Vũ Anh Huy DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

60 1511310 Vũ Anh Huy DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

60 1511310 Vũ Anh Huy DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 45 48 5.99 EE1003 Toán kỹ thuật 2 Tổ Hợp   1 161 13.0

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 EE1015 Kỹ thuật số 4 171 1.0

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 EE2003 Trường điện từ 3 181 13.0

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 171 2.0

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 EE2007 Mạch điện tử 4 182 15

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 EE2009 Hethong Mtinh &ngonngult 3 171 13.0

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 172 13.0

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 172 13.0

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 182 15

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 181 4.5

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 LA1003 Anh văn 1 2 172 3.5

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 LA1005 Anh văn 2 2

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 MT1005 Giải tích 2 4 152 0.0

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

61 1511395 Nguyễn Ngọc Hưng DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

62 1511436 Phan Văn Hưởng DD15KTD1 115 130 6.83 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

62 1511436 Phan Văn Hưởng DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

62 1511436 Phan Văn Hưởng DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

62 1511436 Phan Văn Hưởng DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

62 1511436 Phan Văn Hưởng DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

62 1511436 Phan Văn Hưởng DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

62 1511436 Phan Văn Hưởng DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

62 1511436 Phan Văn Hưởng DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

62 1511436 Phan Văn Hưởng DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

63 1511430 Đào Thanh Hướng DD15KTD1 91 100 7.56 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

63 1511430 Đào Thanh Hướng DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

63 1511430 Đào Thanh Hướng DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

63 1511430 Đào Thanh Hướng DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

63 1511430 Đào Thanh Hướng DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

63 1511430 Đào Thanh Hướng DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

63 1511430 Đào Thanh Hướng DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

63 1511430 Đào Thanh Hướng DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

63 1511430 Đào Thanh Hướng DD15KTD1 LA1003 Anh văn 1 2

63 1511430 Đào Thanh Hướng DD15KTD1 LA1005 Anh văn 2 2

63 1511430 Đào Thanh Hướng DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2

63 1511430 Đào Thanh Hướng DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

63 1511430 Đào Thanh Hướng DD15KTD1 MT1005 Giải tích 2 4 162 2.5

63 1511430 Đào Thanh Hướng DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

63 1511430 Đào Thanh Hướng DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

64 1511440 Nguyễn Xuân Hữu DD15KTD1 98 113 6.84 EE2007 Mạch điện tử 4 Tổ Hợp   1 181 13.0

64 1511440 Nguyễn Xuân Hữu DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

64 1511440 Nguyễn Xuân Hữu DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

64 1511440 Nguyễn Xuân Hữu DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

64 1511440 Nguyễn Xuân Hữu DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

64 1511440 Nguyễn Xuân Hữu DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

64 1511440 Nguyễn Xuân Hữu DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

64 1511440 Nguyễn Xuân Hữu DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

64 1511440 Nguyễn Xuân Hữu DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

64 1511440 Nguyễn Xuân Hữu DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2 172 4.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

64 1511440 Nguyễn Xuân Hữu DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

64 1511440 Nguyễn Xuân Hữu DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

65 1511536 Phan Anh Khải DD15KSTD 130 130 7.95 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

65 1511536 Phan Anh Khải DD15KSTD SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 45 45 6.13 EE1003 Toán kỹ thuật 2 Tổ Hợp   1 151 13.0

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 EE1011 Giải tích mạch 4 182 15

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 172 2.0

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 EE1015 Kỹ thuật số 4 181 4.0

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 EE2003 Trường điện từ 3 161 22

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 181 13.0

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 EE2007 Mạch điện tử 4 161 13.0

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 EE2009 Hethong Mtinh &ngonngult 3 181 4.5

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 162 0.0

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 162 0.0

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 182 15

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 162 13.0

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 MT1005 Giải tích 2 4 152 4.0

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 MT1009 Phương pháp tính 3 152 0.0

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 PE1007 Giáo dục thể chất 3 0 161 13.0

66 1511471 Lâm Bình Khang DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

67 1511508 Lê Quốc Khánh DD15KTD1 115 136 6.60 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 182 15

67 1511508 Lê Quốc Khánh DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

67 1511508 Lê Quốc Khánh DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

67 1511508 Lê Quốc Khánh DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

67 1511508 Lê Quốc Khánh DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

67 1511508 Lê Quốc Khánh DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

67 1511508 Lê Quốc Khánh DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

67 1511508 Lê Quốc Khánh DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

67 1511508 Lê Quốc Khánh DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

67 1511508 Lê Quốc Khánh DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

68 1511514 Nguyễn Minh Khánh DD15KSTD 133 139 8.91 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

68 1511514 Nguyễn Minh Khánh DD15KSTD TOEIC TOEIC 0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

69 1511527 Võ Văn Khánh DD15KTD1 107 122 6.52 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

69 1511527 Võ Văn Khánh DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

69 1511527 Võ Văn Khánh DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

69 1511527 Võ Văn Khánh DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

69 1511527 Võ Văn Khánh DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

69 1511527 Võ Văn Khánh DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

69 1511527 Võ Văn Khánh DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

69 1511527 Võ Văn Khánh DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

69 1511527 Võ Văn Khánh DD15KTD1 LA1003 Anh văn 1 2 172 2.0

69 1511527 Võ Văn Khánh DD15KTD1 LA1005 Anh văn 2 2

69 1511527 Võ Văn Khánh DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2

69 1511527 Võ Văn Khánh DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

69 1511527 Võ Văn Khánh DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

70 1511564 Đỗ Đăng Khoa DD15KTD1 115 135 6.91 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

70 1511564 Đỗ Đăng Khoa DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

70 1511564 Đỗ Đăng Khoa DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

70 1511564 Đỗ Đăng Khoa DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

70 1511564 Đỗ Đăng Khoa DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

70 1511564 Đỗ Đăng Khoa DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

70 1511564 Đỗ Đăng Khoa DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

70 1511564 Đỗ Đăng Khoa DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

70 1511564 Đỗ Đăng Khoa DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 181 4.0

70 1511564 Đỗ Đăng Khoa DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

71 1511567 Huỳnh Hữu Khoa DD15KTD1 107 125 6.84 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

71 1511567 Huỳnh Hữu Khoa DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

71 1511567 Huỳnh Hữu Khoa DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

71 1511567 Huỳnh Hữu Khoa DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

71 1511567 Huỳnh Hữu Khoa DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

71 1511567 Huỳnh Hữu Khoa DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

71 1511567 Huỳnh Hữu Khoa DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

71 1511567 Huỳnh Hữu Khoa DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

71 1511567 Huỳnh Hữu Khoa DD15KTD1 LA1003 Anh văn 1 2 171 3.5

71 1511567 Huỳnh Hữu Khoa DD15KTD1 LA1005 Anh văn 2 2 172 2.5

71 1511567 Huỳnh Hữu Khoa DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2

71 1511567 Huỳnh Hữu Khoa DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

71 1511567 Huỳnh Hữu Khoa DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

71 1511567 Huỳnh Hữu Khoa DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

72 1511588 Nguyễn Đức Đăng Khoa DD15KTD1 118 133 7.33 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

72 1511588 Nguyễn Đức Đăng Khoa DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

72 1511588 Nguyễn Đức Đăng Khoa DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

72 1511588 Nguyễn Đức Đăng Khoa DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

72 1511588 Nguyễn Đức Đăng Khoa DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

72 1511588 Nguyễn Đức Đăng Khoa DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

72 1511588 Nguyễn Đức Đăng Khoa DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

72 1511588 Nguyễn Đức Đăng Khoa DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

72 1511588 Nguyễn Đức Đăng Khoa DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

73 1511589 Nguyễn Hoàng Thủ Khoa DD15KSTD 130 133 8.69 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

73 1511589 Nguyễn Hoàng Thủ Khoa DD15KSTD SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

74 1511653 Lâm Châu Anh Kiệt DD15KTD1 75 84 6.42 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 Tổ Hợp   1 152 13.0

74 1511653 Lâm Châu Anh Kiệt DD15KTD1 EE2003 Trường điện từ 3 171 2.5

74 1511653 Lâm Châu Anh Kiệt DD15KTD1 EE2013 Vi xử lý 4 172 2.0

74 1511653 Lâm Châu Anh Kiệt DD15KTD1 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3

74 1511653 Lâm Châu Anh Kiệt DD15KTD1 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3

74 1511653 Lâm Châu Anh Kiệt DD15KTD1 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 172 13.0

74 1511653 Lâm Châu Anh Kiệt DD15KTD1 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 182 15

74 1511653 Lâm Châu Anh Kiệt DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

74 1511653 Lâm Châu Anh Kiệt DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

74 1511653 Lâm Châu Anh Kiệt DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

74 1511653 Lâm Châu Anh Kiệt DD15KTD1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 181 0.0

74 1511653 Lâm Châu Anh Kiệt DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

74 1511653 Lâm Châu Anh Kiệt DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

74 1511653 Lâm Châu Anh Kiệt DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

74 1511653 Lâm Châu Anh Kiệt DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

74 1511653 Lâm Châu Anh Kiệt DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

74 1511653 Lâm Châu Anh Kiệt DD15KTD1 PE1007 Giáo dục thể chất 3 0 161 2.0

74 1511653 Lâm Châu Anh Kiệt DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

75 1511655 Lê Tuấn Kiệt DD15KTD1 112 127 6.72 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

75 1511655 Lê Tuấn Kiệt DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

75 1511655 Lê Tuấn Kiệt DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

75 1511655 Lê Tuấn Kiệt DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

75 1511655 Lê Tuấn Kiệt DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

75 1511655 Lê Tuấn Kiệt DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

75 1511655 Lê Tuấn Kiệt DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

75 1511655 Lê Tuấn Kiệt DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

75 1511655 Lê Tuấn Kiệt DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

76 1511672 Lý Sỹ Kính DD15KTD1 59 65 5.89 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 Tổ Hợp   1 152 4.0

76 1511672 Lý Sỹ Kính DD15KTD1 EE1015 Kỹ thuật số 4 181 2.0

76 1511672 Lý Sỹ Kính DD15KTD1 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 182 15

76 1511672 Lý Sỹ Kính DD15KTD1 EE2007 Mạch điện tử 4 182 15

76 1511672 Lý Sỹ Kính DD15KTD1 EE2013 Vi xử lý 4 162 0.5

76 1511672 Lý Sỹ Kính DD15KTD1 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 162 2.0

76 1511672 Lý Sỹ Kính DD15KTD1 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 162 2.5

76 1511672 Lý Sỹ Kính DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

76 1511672 Lý Sỹ Kính DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

76 1511672 Lý Sỹ Kính DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

76 1511672 Lý Sỹ Kính DD15KTD1 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 171 3.5

76 1511672 Lý Sỹ Kính DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

76 1511672 Lý Sỹ Kính DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

76 1511672 Lý Sỹ Kính DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

76 1511672 Lý Sỹ Kính DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

76 1511672 Lý Sỹ Kính DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

76 1511672 Lý Sỹ Kính DD15KTD1 MT1003 Giải tích 1 4 182 15

76 1511672 Lý Sỹ Kính DD15KTD1 MT1005 Giải tích 2 4 182 15

76 1511672 Lý Sỹ Kính DD15KTD1 MT2001 Xác suất và thống kê 3 182 15

76 1511672 Lý Sỹ Kính DD15KTD1 PH1007 Thí nghiệm vật lý 1 182 15

76 1511672 Lý Sỹ Kính DD15KTD1 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2 171 4.5

76 1511672 Lý Sỹ Kính DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

76 1511672 Lý Sỹ Kính DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

77 1511694 Đỗ Vũ Lâm DD15KTD1 115 133 7.15 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

77 1511694 Đỗ Vũ Lâm DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

77 1511694 Đỗ Vũ Lâm DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

77 1511694 Đỗ Vũ Lâm DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

77 1511694 Đỗ Vũ Lâm DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

77 1511694 Đỗ Vũ Lâm DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

77 1511694 Đỗ Vũ Lâm DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

77 1511694 Đỗ Vũ Lâm DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

77 1511694 Đỗ Vũ Lâm DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

77 1511694 Đỗ Vũ Lâm DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

78 1511702 Nguyễn Văn Lâm DD15KTD1 101 116 6.20 EE2013 Vi xử lý 4 Tổ Hợp   1 162 0.0

78 1511702 Nguyễn Văn Lâm DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

78 1511702 Nguyễn Văn Lâm DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

78 1511702 Nguyễn Văn Lâm DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

78 1511702 Nguyễn Văn Lâm DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

78 1511702 Nguyễn Văn Lâm DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

78 1511702 Nguyễn Văn Lâm DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

78 1511702 Nguyễn Văn Lâm DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

78 1511702 Nguyễn Văn Lâm DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

78 1511702 Nguyễn Văn Lâm DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2 172 3.5

78 1511702 Nguyễn Văn Lâm DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

78 1511702 Nguyễn Văn Lâm DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

78 1511702 Nguyễn Văn Lâm DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

79 1511791 Đoàn Nguyên Lĩnh DD15KTD1 112 127 6.53 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

79 1511791 Đoàn Nguyên Lĩnh DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

79 1511791 Đoàn Nguyên Lĩnh DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

79 1511791 Đoàn Nguyên Lĩnh DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

79 1511791 Đoàn Nguyên Lĩnh DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

79 1511791 Đoàn Nguyên Lĩnh DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

79 1511791 Đoàn Nguyên Lĩnh DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

79 1511791 Đoàn Nguyên Lĩnh DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

79 1511791 Đoàn Nguyên Lĩnh DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

79 1511791 Đoàn Nguyên Lĩnh DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

79 1511791 Đoàn Nguyên Lĩnh DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

80 1511809 Lưu Hoàng Long DD15KSTD 130 130 8.32 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 Tổ Hợp   1 182 15

80 1511809 Lưu Hoàng Long DD15KSTD TOEIC TOEIC 0

81 1511839 Huỳnh Hoàng Lộc DD15KTD1 76 93 6.41 EE2003 Trường điện từ 3 Tổ Hợp   1 181 13.0

81 1511839 Huỳnh Hoàng Lộc DD15KTD1 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 171 2.0

81 1511839 Huỳnh Hoàng Lộc DD15KTD1 EE2007 Mạch điện tử 4 181 13.0

81 1511839 Huỳnh Hoàng Lộc DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

81 1511839 Huỳnh Hoàng Lộc DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

81 1511839 Huỳnh Hoàng Lộc DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

81 1511839 Huỳnh Hoàng Lộc DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

81 1511839 Huỳnh Hoàng Lộc DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

81 1511839 Huỳnh Hoàng Lộc DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

81 1511839 Huỳnh Hoàng Lộc DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

81 1511839 Huỳnh Hoàng Lộc DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

81 1511839 Huỳnh Hoàng Lộc DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2 182 15

81 1511839 Huỳnh Hoàng Lộc DD15KTD1 MT1005 Giải tích 2 4 152 2.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

81 1511839 Huỳnh Hoàng Lộc DD15KTD1 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 182 15

81 1511839 Huỳnh Hoàng Lộc DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

81 1511839 Huỳnh Hoàng Lộc DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

82 1511844 Lương Hữu Phú Lộc DD15KSTD 133 133 8.45 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

83 1511858 Nguyễn Xuân Lộc DD15KSTD 130 130 8.35 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

83 1511858 Nguyễn Xuân Lộc DD15KSTD SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

83 1511858 Nguyễn Xuân Lộc DD15KSTD TOEIC TOEIC 0

84 1511891 Nguyễn Hoàng Luân DD15KTD1 109 121 6.53 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 Tổ Hợp   1 182 15

84 1511891 Nguyễn Hoàng Luân DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

84 1511891 Nguyễn Hoàng Luân DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

84 1511891 Nguyễn Hoàng Luân DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

84 1511891 Nguyễn Hoàng Luân DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

84 1511891 Nguyễn Hoàng Luân DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

84 1511891 Nguyễn Hoàng Luân DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

84 1511891 Nguyễn Hoàng Luân DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

84 1511891 Nguyễn Hoàng Luân DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

84 1511891 Nguyễn Hoàng Luân DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

84 1511891 Nguyễn Hoàng Luân DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

85 1511903 Trần Đức Lương DD15KTD1 118 136 7.20 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

85 1511903 Trần Đức Lương DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

85 1511903 Trần Đức Lương DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

85 1511903 Trần Đức Lương DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

85 1511903 Trần Đức Lương DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

85 1511903 Trần Đức Lương DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

85 1511903 Trần Đức Lương DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

85 1511903 Trần Đức Lương DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

85 1511903 Trần Đức Lương DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

86 1511943 Nguyễn Đức Mạnh DD15KTD1 77 89 6.14 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp   1 181 2.5

86 1511943 Nguyễn Đức Mạnh DD15KTD1 EE2003 Trường điện từ 3 181 13.0

86 1511943 Nguyễn Đức Mạnh DD15KTD1 EE2009 Hethong Mtinh &ngonngult 3 161 3.5

86 1511943 Nguyễn Đức Mạnh DD15KTD1 EE2013 Vi xử lý 4 172 4.5

86 1511943 Nguyễn Đức Mạnh DD15KTD1 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

86 1511943 Nguyễn Đức Mạnh DD15KTD1 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 182 15

86 1511943 Nguyễn Đức Mạnh DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

86 1511943 Nguyễn Đức Mạnh DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

86 1511943 Nguyễn Đức Mạnh DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

86 1511943 Nguyễn Đức Mạnh DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

86 1511943 Nguyễn Đức Mạnh DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

86 1511943 Nguyễn Đức Mạnh DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

86 1511943 Nguyễn Đức Mạnh DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

86 1511943 Nguyễn Đức Mạnh DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

86 1511943 Nguyễn Đức Mạnh DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

86 1511943 Nguyễn Đức Mạnh DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

87 1511987 Nguyễn Công Minh DD15KTD1 118 131 6.56 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

87 1511987 Nguyễn Công Minh DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

87 1511987 Nguyễn Công Minh DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

87 1511987 Nguyễn Công Minh DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

87 1511987 Nguyễn Công Minh DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

87 1511987 Nguyễn Công Minh DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

87 1511987 Nguyễn Công Minh DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

87 1511987 Nguyễn Công Minh DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

87 1511987 Nguyễn Công Minh DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 54 57 6.25 EE1011 Giải tích mạch 4 Tổ Hợp   1 152 13.0

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 152 4.0

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 EE1015 Kỹ thuật số 4 182 15

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 EE2003 Trường điện từ 3 182 15

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 161 0.5

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 EE2007 Mạch điện tử 4 161 13.0

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 EE2013 Vi xử lý 4 162 13.0

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 181 13.0

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2 171 0.0

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2 171 13.0

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 MT1003 Giải tích 1 4 151 1.5

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 MT1005 Giải tích 2 4 182 15

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 MT1007 Đại số tuyến tính 3 151 4.5

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 MT1009 Phương pháp tính 3 171 13.0

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 PE1007 Giáo dục thể chất 3 0 181 13.0

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

88 1512006 Nguyễn Trọng Minh DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

89 1512010 Nguyễn Văn Minh DD15KTD1 66 72 6.26 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp   1 182 15

89 1512010 Nguyễn Văn Minh DD15KTD1 EE2007 Mạch điện tử 4 182 15

89 1512010 Nguyễn Văn Minh DD15KTD1 EE2009 Hethong Mtinh &ngonngult 3 181 13.0

89 1512010 Nguyễn Văn Minh DD15KTD1 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

89 1512010 Nguyễn Văn Minh DD15KTD1 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 162 0.5

89 1512010 Nguyễn Văn Minh DD15KTD1 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 172 1.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

89 1512010 Nguyễn Văn Minh DD15KTD1 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

89 1512010 Nguyễn Văn Minh DD15KTD1 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

89 1512010 Nguyễn Văn Minh DD15KTD1 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

89 1512010 Nguyễn Văn Minh DD15KTD1 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

89 1512010 Nguyễn Văn Minh DD15KTD1 EE3149 Đồ án 1

89 1512010 Nguyễn Văn Minh DD15KTD1 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

89 1512010 Nguyễn Văn Minh DD15KTD1 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

89 1512010 Nguyễn Văn Minh DD15KTD1 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

89 1512010 Nguyễn Văn Minh DD15KTD1 LA1003 Anh văn 1 2 172 3.5

89 1512010 Nguyễn Văn Minh DD15KTD1 LA1005 Anh văn 2 2

89 1512010 Nguyễn Văn Minh DD15KTD1 LA1007 Anh văn 3 2

89 1512010 Nguyễn Văn Minh DD15KTD1 LA1009 Anh văn 4 2

89 1512010 Nguyễn Văn Minh DD15KTD1 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 181 4.5

89 1512010 Nguyễn Văn Minh DD15KTD1 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

89 1512010 Nguyễn Văn Minh DD15KTD1 TOEIC TOEIC 0

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 43 39 6.57 EE1003 Toán kỹ thuật 2 Tổ Hợp   1 182 15

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 EE1011 Giải tích mạch 4 171 13.0

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 EE1015 Kỹ thuật số 4 182 15

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 EE2003 Trường điện từ 3 161 13.0

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 161 0.0

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 EE2007 Mạch điện tử 4 161 13.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 162 0.0

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 162 13.0

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 172 13.0

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 172 13.0

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 182 15

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 EE3023 Thực tập điện 2 1 182 15

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 MT1003 Giải tích 1 4 182 15

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 5

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

90 1512059 Đinh Giang Nam DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

91 1512062 Hoàng Vũ Nam DD15KTD2 112 127 7.02 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

91 1512062 Hoàng Vũ Nam DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

91 1512062 Hoàng Vũ Nam DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

91 1512062 Hoàng Vũ Nam DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

91 1512062 Hoàng Vũ Nam DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

91 1512062 Hoàng Vũ Nam DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

91 1512062 Hoàng Vũ Nam DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

91 1512062 Hoàng Vũ Nam DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

91 1512062 Hoàng Vũ Nam DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

91 1512062 Hoàng Vũ Nam DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

92 1512071 Lê Trung Nam DD15KTD2 107 120 6.62 EE2013 Vi xử lý 4 Tổ Hợp   1 162 2.0

92 1512071 Lê Trung Nam DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

92 1512071 Lê Trung Nam DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

92 1512071 Lê Trung Nam DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

92 1512071 Lê Trung Nam DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

92 1512071 Lê Trung Nam DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

92 1512071 Lê Trung Nam DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

92 1512071 Lê Trung Nam DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

92 1512071 Lê Trung Nam DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

92 1512071 Lê Trung Nam DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2

92 1512071 Lê Trung Nam DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

92 1512071 Lê Trung Nam DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 52 52 6.26 EE1003 Toán kỹ thuật 2 Tổ Hợp   1 151 13.0

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 EE1015 Kỹ thuật số 4 171 13.0

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 EE2003 Trường điện từ 3 171 13.0

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 EE2007 Mạch điện tử 4 171 2.0

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 EE2013 Vi xử lý 4

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 172 13.0

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 172 13.0

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 172 13.0

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 EE2023 Thực tập điện tử 1 1 172 13.0

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 EE3021 Thực tập điện tử 2 1

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 EE3023 Thực tập điện 2 1

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 LA1005 Anh văn 2 2 171 4.5



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2 172 0.0

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 MT1005 Giải tích 2 4 152 1.0

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 172 13.0

93 1512083 Nguyễn Hoài Nam DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

94 1512093 Nguyễn Trung Hải Nam DD15KTD2 106 121 6.54 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

94 1512093 Nguyễn Trung Hải Nam DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

94 1512093 Nguyễn Trung Hải Nam DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

94 1512093 Nguyễn Trung Hải Nam DD15KTD2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 182 15

94 1512093 Nguyễn Trung Hải Nam DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

94 1512093 Nguyễn Trung Hải Nam DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

94 1512093 Nguyễn Trung Hải Nam DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

94 1512093 Nguyễn Trung Hải Nam DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

94 1512093 Nguyễn Trung Hải Nam DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

94 1512093 Nguyễn Trung Hải Nam DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

94 1512093 Nguyễn Trung Hải Nam DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 19 19 6.34 CH1003 Hóa đại cương 3 Tổ Hợp   1 152 2.5

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE1011 Giải tích mạch 4 152 0.5

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 152 3.5

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE1015 Kỹ thuật số 4 161 13.0

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE2003 Trường điện từ 3 161 0.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 161 0.0

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE2007 Mạch điện tử 4 161 0.5

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE2009 Hethong Mtinh &ngonngult 3 161 13.0

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE2013 Vi xử lý 4

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE2023 Thực tập điện tử 1 1

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE2025 Thực tập điện 1 1

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE3021 Thực tập điện tử 2 1

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE3023 Thực tập điện 2 1

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 LA1005 Anh văn 2 2 161 13.0

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 MT1005 Giải tích 2 4 152 0.0

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 MT1009 Phương pháp tính 3 152 2.5

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 MT2001 Xác suất và thống kê 3 161 13.0

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 PE1005 Giáo dục thể chất 2 0 152 4.0

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 PE1007 Giáo dục thể chất 3 0 161 13.0

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 5

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

95 1512154 Lương Văn Nghĩa DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

96 1512195 Đặng Minh Nguyên DD15KTD2 66 72 6.15 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp   1 161 3.5

96 1512195 Đặng Minh Nguyên DD15KTD2 EE2013 Vi xử lý 4 162 2.5

96 1512195 Đặng Minh Nguyên DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

96 1512195 Đặng Minh Nguyên DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

96 1512195 Đặng Minh Nguyên DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

96 1512195 Đặng Minh Nguyên DD15KTD2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 181 13.0

96 1512195 Đặng Minh Nguyên DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

96 1512195 Đặng Minh Nguyên DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

96 1512195 Đặng Minh Nguyên DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

96 1512195 Đặng Minh Nguyên DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

96 1512195 Đặng Minh Nguyên DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

96 1512195 Đặng Minh Nguyên DD15KTD2 LA1003 Anh văn 1 2 172 13.0

96 1512195 Đặng Minh Nguyên DD15KTD2 LA1005 Anh văn 2 2 171 3.5

96 1512195 Đặng Minh Nguyên DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2

96 1512195 Đặng Minh Nguyên DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

96 1512195 Đặng Minh Nguyên DD15KTD2 SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 5

96 1512195 Đặng Minh Nguyên DD15KTD2 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

96 1512195 Đặng Minh Nguyên DD15KTD2 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2

96 1512195 Đặng Minh Nguyên DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

96 1512195 Đặng Minh Nguyên DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

97 1512213 Nguyễn Lê Nguyên DD15KTD2 92 101 6.30 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp   1 182 15

97 1512213 Nguyễn Lê Nguyên DD15KTD2 EE2003 Trường điện từ 3 161 2.5

97 1512213 Nguyễn Lê Nguyên DD15KTD2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 171 13.0

97 1512213 Nguyễn Lê Nguyên DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

97 1512213 Nguyễn Lê Nguyên DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

97 1512213 Nguyễn Lê Nguyên DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

97 1512213 Nguyễn Lê Nguyên DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

97 1512213 Nguyễn Lê Nguyên DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

97 1512213 Nguyễn Lê Nguyên DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

97 1512213 Nguyễn Lê Nguyên DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

97 1512213 Nguyễn Lê Nguyên DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

97 1512213 Nguyễn Lê Nguyên DD15KTD2 MT1003 Giải tích 1 4 182 15

97 1512213 Nguyễn Lê Nguyên DD15KTD2 PE1007 Giáo dục thể chất 3 0 161 3.0

97 1512213 Nguyễn Lê Nguyên DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

98 1512221 Phạm Ngọc Khôi Nguyên DD15KSTD 130 130 8.75 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

98 1512221 Phạm Ngọc Khôi Nguyên DD15KSTD SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

98 1512221 Phạm Ngọc Khôi Nguyên DD15KSTD TOEIC TOEIC 0

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 44 44 6.89 EE1003 Toán kỹ thuật 2 Tổ Hợp   1 151 1.5

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 EE1011 Giải tích mạch 4 162 1.5

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 172 13.0

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 EE1015 Kỹ thuật số 4 181 1.0

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 EE2003 Trường điện từ 3 181 13.0

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 161 2.0

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 EE2007 Mạch điện tử 4

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 182 15

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 MT1005 Giải tích 2 4 162 4.0

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 MT2001 Xác suất và thống kê 3 182 15

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2 182 15

99 1512283 Vũ Thành Nhân DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

100 1512288 Đào Huy Nhật DD15KTD2 113 128 7.08 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

100 1512288 Đào Huy Nhật DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

100 1512288 Đào Huy Nhật DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

100 1512288 Đào Huy Nhật DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

100 1512288 Đào Huy Nhật DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

100 1512288 Đào Huy Nhật DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

100 1512288 Đào Huy Nhật DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

100 1512288 Đào Huy Nhật DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

100 1512288 Đào Huy Nhật DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2 172 0.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

100 1512288 Đào Huy Nhật DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

101 1512300 Trần Minh Nhật DD15KTD2 112 127 6.97 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

101 1512300 Trần Minh Nhật DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

101 1512300 Trần Minh Nhật DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

101 1512300 Trần Minh Nhật DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

101 1512300 Trần Minh Nhật DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

101 1512300 Trần Minh Nhật DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

101 1512300 Trần Minh Nhật DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

101 1512300 Trần Minh Nhật DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

101 1512300 Trần Minh Nhật DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

101 1512300 Trần Minh Nhật DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

102 1512308 Đặng Mai Nhi DD15KTD2 72 79 6.31 EE1003 Toán kỹ thuật 2 Tổ Hợp   1 171 2.5

102 1512308 Đặng Mai Nhi DD15KTD2 EE1011 Giải tích mạch 4 181 3.5

102 1512308 Đặng Mai Nhi DD15KTD2 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 182 15

102 1512308 Đặng Mai Nhi DD15KTD2 EE1015 Kỹ thuật số 4 182 15

102 1512308 Đặng Mai Nhi DD15KTD2 EE2003 Trường điện từ 3 161 13.0

102 1512308 Đặng Mai Nhi DD15KTD2 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 181 4.0

102 1512308 Đặng Mai Nhi DD15KTD2 EE2007 Mạch điện tử 4 161 13.0

102 1512308 Đặng Mai Nhi DD15KTD2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

102 1512308 Đặng Mai Nhi DD15KTD2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 162 0.0

102 1512308 Đặng Mai Nhi DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

102 1512308 Đặng Mai Nhi DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

102 1512308 Đặng Mai Nhi DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

102 1512308 Đặng Mai Nhi DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

102 1512308 Đặng Mai Nhi DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

102 1512308 Đặng Mai Nhi DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

102 1512308 Đặng Mai Nhi DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

102 1512308 Đặng Mai Nhi DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

102 1512308 Đặng Mai Nhi DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2 172 3.5

102 1512308 Đặng Mai Nhi DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

102 1512308 Đặng Mai Nhi DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

103 1512330 Dương Thanh Nhiên DD15KTD2 60 60 5.76 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp   1 182 15

103 1512330 Dương Thanh Nhiên DD15KTD2 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

103 1512330 Dương Thanh Nhiên DD15KTD2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

103 1512330 Dương Thanh Nhiên DD15KTD2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 181 1.5

103 1512330 Dương Thanh Nhiên DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

103 1512330 Dương Thanh Nhiên DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

103 1512330 Dương Thanh Nhiên DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

103 1512330 Dương Thanh Nhiên DD15KTD2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3

103 1512330 Dương Thanh Nhiên DD15KTD2 EE3021 Thực tập điện tử 2 1

103 1512330 Dương Thanh Nhiên DD15KTD2 EE3023 Thực tập điện 2 1

103 1512330 Dương Thanh Nhiên DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

103 1512330 Dương Thanh Nhiên DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

103 1512330 Dương Thanh Nhiên DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

103 1512330 Dương Thanh Nhiên DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

103 1512330 Dương Thanh Nhiên DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

103 1512330 Dương Thanh Nhiên DD15KTD2 LA1003 Anh văn 1 2

103 1512330 Dương Thanh Nhiên DD15KTD2 LA1005 Anh văn 2 2

103 1512330 Dương Thanh Nhiên DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2

103 1512330 Dương Thanh Nhiên DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

103 1512330 Dương Thanh Nhiên DD15KTD2 MT1003 Giải tích 1 4 182 15

103 1512330 Dương Thanh Nhiên DD15KTD2 MT1009 Phương pháp tính 3 181 2.0

103 1512330 Dương Thanh Nhiên DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

103 1512330 Dương Thanh Nhiên DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

104 1512331 Huỳnh Ngọc Nhiên DD15KTD2 118 139 7.58 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

104 1512331 Huỳnh Ngọc Nhiên DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

104 1512331 Huỳnh Ngọc Nhiên DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

104 1512331 Huỳnh Ngọc Nhiên DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

104 1512331 Huỳnh Ngọc Nhiên DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

104 1512331 Huỳnh Ngọc Nhiên DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

104 1512331 Huỳnh Ngọc Nhiên DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

104 1512331 Huỳnh Ngọc Nhiên DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

104 1512331 Huỳnh Ngọc Nhiên DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 54 60 6.05 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 Tổ Hợp   1 182 15

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 EE1015 Kỹ thuật số 4 181 2.5

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 EE2003 Trường điện từ 3 182 15

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 EE2009 Hethong Mtinh &ngonngult 3 181 4.0

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 EE2013 Vi xử lý 4 172 13.0

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 172 3.0

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 182 15

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 182 15

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 LA1005 Anh văn 2 2 171 4.0

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2 172 4.0

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 MT1007 Đại số tuyến tính 3 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2 182 15

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

105 1512370 Hán Văn Nhứt DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

106 1512385 Lê Ninh DD15KTD2 118 133 6.48 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

106 1512385 Lê Ninh DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

106 1512385 Lê Ninh DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

106 1512385 Lê Ninh DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

106 1512385 Lê Ninh DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

106 1512385 Lê Ninh DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

106 1512385 Lê Ninh DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

106 1512385 Lê Ninh DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

106 1512385 Lê Ninh DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

107 1512396 Bùi Tấn Phát DD15KSTD 130 130 8.95 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

107 1512396 Bùi Tấn Phát DD15KSTD SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

107 1512396 Bùi Tấn Phát DD15KSTD TOEIC TOEIC 0

108 1512399 Châu Tiến Phát DD15KTD2 114 126 6.37 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

108 1512399 Châu Tiến Phát DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

108 1512399 Châu Tiến Phát DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

108 1512399 Châu Tiến Phát DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

108 1512399 Châu Tiến Phát DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

108 1512399 Châu Tiến Phát DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

108 1512399 Châu Tiến Phát DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

108 1512399 Châu Tiến Phát DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

108 1512399 Châu Tiến Phát DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2 172 0.0

108 1512399 Châu Tiến Phát DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

108 1512399 Châu Tiến Phát DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

109 1512534 Nguyễn Trọng Phúc DD15KSTD 130 130 8.78 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

109 1512534 Nguyễn Trọng Phúc DD15KSTD SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

109 1512534 Nguyễn Trọng Phúc DD15KSTD TOEIC TOEIC 0

110 1512550 Trần Hữu Phúc DD15KTD2 118 133 6.88 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

110 1512550 Trần Hữu Phúc DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

110 1512550 Trần Hữu Phúc DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

110 1512550 Trần Hữu Phúc DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

110 1512550 Trần Hữu Phúc DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

110 1512550 Trần Hữu Phúc DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

110 1512550 Trần Hữu Phúc DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

110 1512550 Trần Hữu Phúc DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

110 1512550 Trần Hữu Phúc DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

111 1512552 Trần Trọng Phúc DD15KTD2 106 118 7.51 EE2013 Vi xử lý 4 Tổ Hợp   1 182 15

111 1512552 Trần Trọng Phúc DD15KTD2 EE2023 Thực tập điện tử 1 1 182 15

111 1512552 Trần Trọng Phúc DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

111 1512552 Trần Trọng Phúc DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

111 1512552 Trần Trọng Phúc DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

111 1512552 Trần Trọng Phúc DD15KTD2 EE3021 Thực tập điện tử 2 1

111 1512552 Trần Trọng Phúc DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

111 1512552 Trần Trọng Phúc DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

111 1512552 Trần Trọng Phúc DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

111 1512552 Trần Trọng Phúc DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

111 1512552 Trần Trọng Phúc DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

111 1512552 Trần Trọng Phúc DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

112 1512559 Dương Cảnh Phụng DD15KTD2 108 123 6.55 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

112 1512559 Dương Cảnh Phụng DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

112 1512559 Dương Cảnh Phụng DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

112 1512559 Dương Cảnh Phụng DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

112 1512559 Dương Cảnh Phụng DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

112 1512559 Dương Cảnh Phụng DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

112 1512559 Dương Cảnh Phụng DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

112 1512559 Dương Cảnh Phụng DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

112 1512559 Dương Cảnh Phụng DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2 171 3.5

112 1512559 Dương Cảnh Phụng DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2 172 4.0

112 1512559 Dương Cảnh Phụng DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

113 1512587 Nguyễn Hữu Phương DD15KTD2 79 82 6.27 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 Tổ Hợp   1 152 3.0

113 1512587 Nguyễn Hữu Phương DD15KTD2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 181 4.5



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

113 1512587 Nguyễn Hữu Phương DD15KTD2 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 182 15

113 1512587 Nguyễn Hữu Phương DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

113 1512587 Nguyễn Hữu Phương DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

113 1512587 Nguyễn Hữu Phương DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

113 1512587 Nguyễn Hữu Phương DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

113 1512587 Nguyễn Hữu Phương DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

113 1512587 Nguyễn Hữu Phương DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

113 1512587 Nguyễn Hữu Phương DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

113 1512587 Nguyễn Hữu Phương DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

113 1512587 Nguyễn Hữu Phương DD15KTD2 LA1003 Anh văn 1 2 172 2.5

113 1512587 Nguyễn Hữu Phương DD15KTD2 LA1005 Anh văn 2 2

113 1512587 Nguyễn Hữu Phương DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2

113 1512587 Nguyễn Hữu Phương DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

113 1512587 Nguyễn Hữu Phương DD15KTD2 MT1005 Giải tích 2 4 152 2.0

113 1512587 Nguyễn Hữu Phương DD15KTD2 PE1005 Giáo dục thể chất 2 0 152 3.0

113 1512587 Nguyễn Hữu Phương DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

113 1512587 Nguyễn Hữu Phương DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

114 1512600 Nguyễn Vũ Phương DD15KTD2 92 102 6.72 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

114 1512600 Nguyễn Vũ Phương DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

114 1512600 Nguyễn Vũ Phương DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

114 1512600 Nguyễn Vũ Phương DD15KTD2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

114 1512600 Nguyễn Vũ Phương DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

114 1512600 Nguyễn Vũ Phương DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

114 1512600 Nguyễn Vũ Phương DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

114 1512600 Nguyễn Vũ Phương DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

114 1512600 Nguyễn Vũ Phương DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

114 1512600 Nguyễn Vũ Phương DD15KTD2 LA1003 Anh văn 1 2 172 13.0

114 1512600 Nguyễn Vũ Phương DD15KTD2 LA1005 Anh văn 2 2

114 1512600 Nguyễn Vũ Phương DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2

114 1512600 Nguyễn Vũ Phương DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

114 1512600 Nguyễn Vũ Phương DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

115 1512604 Phạm Văn Phương DD15KTD2 116 131 6.44 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

115 1512604 Phạm Văn Phương DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

115 1512604 Phạm Văn Phương DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

115 1512604 Phạm Văn Phương DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

115 1512604 Phạm Văn Phương DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

115 1512604 Phạm Văn Phương DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

115 1512604 Phạm Văn Phương DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

115 1512604 Phạm Văn Phương DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

115 1512604 Phạm Văn Phương DD15KTD2 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 182 15

115 1512604 Phạm Văn Phương DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

116 1512640 Mai Thiện Quang DD15KSTD 133 136 8.77 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

117 1512662 Trần Phan Minh Quang DD15KTD2 112 127 6.65 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

117 1512662 Trần Phan Minh Quang DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

117 1512662 Trần Phan Minh Quang DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

117 1512662 Trần Phan Minh Quang DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

117 1512662 Trần Phan Minh Quang DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

117 1512662 Trần Phan Minh Quang DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

117 1512662 Trần Phan Minh Quang DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

117 1512662 Trần Phan Minh Quang DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

117 1512662 Trần Phan Minh Quang DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

118 1512668 Vũ Thiện Quang DD15KTD2 102 115 6.35 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

118 1512668 Vũ Thiện Quang DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

118 1512668 Vũ Thiện Quang DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

118 1512668 Vũ Thiện Quang DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

118 1512668 Vũ Thiện Quang DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

118 1512668 Vũ Thiện Quang DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

118 1512668 Vũ Thiện Quang DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

118 1512668 Vũ Thiện Quang DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

118 1512668 Vũ Thiện Quang DD15KTD2 LA1005 Anh văn 2 2 171 4.0

118 1512668 Vũ Thiện Quang DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2 172 4.5

118 1512668 Vũ Thiện Quang DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

118 1512668 Vũ Thiện Quang DD15KTD2 PH1007 Thí nghiệm vật lý 1 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

118 1512668 Vũ Thiện Quang DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

119 1512696 Vũ Hồng Quân DD15KSTD 133 136 8.41 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

119 1512696 Vũ Hồng Quân DD15KSTD TOEIC TOEIC 0

120 1512722 Trần Kiến Quốc DD15KTD2 115 130 7.44 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

120 1512722 Trần Kiến Quốc DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

120 1512722 Trần Kiến Quốc DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

120 1512722 Trần Kiến Quốc DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

120 1512722 Trần Kiến Quốc DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

120 1512722 Trần Kiến Quốc DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

120 1512722 Trần Kiến Quốc DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

120 1512722 Trần Kiến Quốc DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

120 1512722 Trần Kiến Quốc DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

121 1512807 Trần Hữu Sang DD15KTD2 106 121 6.44 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

121 1512807 Trần Hữu Sang DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

121 1512807 Trần Hữu Sang DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

121 1512807 Trần Hữu Sang DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

121 1512807 Trần Hữu Sang DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

121 1512807 Trần Hữu Sang DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

121 1512807 Trần Hữu Sang DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

121 1512807 Trần Hữu Sang DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

121 1512807 Trần Hữu Sang DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

121 1512807 Trần Hữu Sang DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

122 1512815 Nguyễn Nhật Sáng DD15KTD2 112 127 6.50 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

122 1512815 Nguyễn Nhật Sáng DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

122 1512815 Nguyễn Nhật Sáng DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

122 1512815 Nguyễn Nhật Sáng DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

122 1512815 Nguyễn Nhật Sáng DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

122 1512815 Nguyễn Nhật Sáng DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

122 1512815 Nguyễn Nhật Sáng DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

122 1512815 Nguyễn Nhật Sáng DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

122 1512815 Nguyễn Nhật Sáng DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

122 1512815 Nguyễn Nhật Sáng DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2 171 4.5

122 1512815 Nguyễn Nhật Sáng DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

123 1512832 Lê Thanh Sơn DD15KTD2 114 134 6.74 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

123 1512832 Lê Thanh Sơn DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

123 1512832 Lê Thanh Sơn DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

123 1512832 Lê Thanh Sơn DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

123 1512832 Lê Thanh Sơn DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

123 1512832 Lê Thanh Sơn DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

123 1512832 Lê Thanh Sơn DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

123 1512832 Lê Thanh Sơn DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

123 1512832 Lê Thanh Sơn DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

124 1512869 Võ Huỳnh Quốc Sự DD15KTD2 112 127 7.10 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

124 1512869 Võ Huỳnh Quốc Sự DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

124 1512869 Võ Huỳnh Quốc Sự DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

124 1512869 Võ Huỳnh Quốc Sự DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

124 1512869 Võ Huỳnh Quốc Sự DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

124 1512869 Võ Huỳnh Quốc Sự DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

124 1512869 Võ Huỳnh Quốc Sự DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

124 1512869 Võ Huỳnh Quốc Sự DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

124 1512869 Võ Huỳnh Quốc Sự DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

124 1512869 Võ Huỳnh Quốc Sự DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

125 1512879 Hồ Tấn Tài DD15KTD2 107 120 6.30 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

125 1512879 Hồ Tấn Tài DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

125 1512879 Hồ Tấn Tài DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

125 1512879 Hồ Tấn Tài DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

125 1512879 Hồ Tấn Tài DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

125 1512879 Hồ Tấn Tài DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

125 1512879 Hồ Tấn Tài DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

125 1512879 Hồ Tấn Tài DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

125 1512879 Hồ Tấn Tài DD15KTD2 LA1003 Anh văn 1 2 172 13.0

125 1512879 Hồ Tấn Tài DD15KTD2 LA1005 Anh văn 2 2

125 1512879 Hồ Tấn Tài DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

125 1512879 Hồ Tấn Tài DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

125 1512879 Hồ Tấn Tài DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

125 1512879 Hồ Tấn Tài DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

126 1512910 Cao Minh Tâm DD15KTD2 101 116 5.85 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

126 1512910 Cao Minh Tâm DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

126 1512910 Cao Minh Tâm DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

126 1512910 Cao Minh Tâm DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

126 1512910 Cao Minh Tâm DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

126 1512910 Cao Minh Tâm DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

126 1512910 Cao Minh Tâm DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

126 1512910 Cao Minh Tâm DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

126 1512910 Cao Minh Tâm DD15KTD2 LA1003 Anh văn 1 2 172 3.0

126 1512910 Cao Minh Tâm DD15KTD2 LA1005 Anh văn 2 2

126 1512910 Cao Minh Tâm DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2

126 1512910 Cao Minh Tâm DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

126 1512910 Cao Minh Tâm DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

127 1512956 Nguyễn Lê Nhật Tân DD15KTD2 106 121 6.50 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

127 1512956 Nguyễn Lê Nhật Tân DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

127 1512956 Nguyễn Lê Nhật Tân DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

127 1512956 Nguyễn Lê Nhật Tân DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

127 1512956 Nguyễn Lê Nhật Tân DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

127 1512956 Nguyễn Lê Nhật Tân DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

127 1512956 Nguyễn Lê Nhật Tân DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

127 1512956 Nguyễn Lê Nhật Tân DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

127 1512956 Nguyễn Lê Nhật Tân DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

128 1512960 Nguyễn Thanh Tân DD15KTD2 84 89 6.57 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

128 1512960 Nguyễn Thanh Tân DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

128 1512960 Nguyễn Thanh Tân DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

128 1512960 Nguyễn Thanh Tân DD15KTD2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 182 15

128 1512960 Nguyễn Thanh Tân DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

128 1512960 Nguyễn Thanh Tân DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

128 1512960 Nguyễn Thanh Tân DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

128 1512960 Nguyễn Thanh Tân DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

128 1512960 Nguyễn Thanh Tân DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

128 1512960 Nguyễn Thanh Tân DD15KTD2 SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 5 182 15

128 1512960 Nguyễn Thanh Tân DD15KTD2 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 182 15

128 1512960 Nguyễn Thanh Tân DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

128 1512960 Nguyễn Thanh Tân DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

129 1512976 Nguyễn Đào Ngọc Tấn DD15KTD2 115 130 6.87 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

129 1512976 Nguyễn Đào Ngọc Tấn DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

129 1512976 Nguyễn Đào Ngọc Tấn DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

129 1512976 Nguyễn Đào Ngọc Tấn DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

129 1512976 Nguyễn Đào Ngọc Tấn DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

129 1512976 Nguyễn Đào Ngọc Tấn DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

129 1512976 Nguyễn Đào Ngọc Tấn DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

129 1512976 Nguyễn Đào Ngọc Tấn DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

129 1512976 Nguyễn Đào Ngọc Tấn DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

129 1512976 Nguyễn Đào Ngọc Tấn DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

130 1413484 Nguyễn Quốc Tế DD15KTD2 111 136 6.46 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

130 1413484 Nguyễn Quốc Tế DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

130 1413484 Nguyễn Quốc Tế DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

130 1413484 Nguyễn Quốc Tế DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

130 1413484 Nguyễn Quốc Tế DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

130 1413484 Nguyễn Quốc Tế DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

130 1413484 Nguyễn Quốc Tế DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

130 1413484 Nguyễn Quốc Tế DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

130 1413484 Nguyễn Quốc Tế DD15KTD2 LA1003 Anh văn 1 2 171 4.5

130 1413484 Nguyễn Quốc Tế DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2 182 15

130 1413484 Nguyễn Quốc Tế DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

130 1413484 Nguyễn Quốc Tế DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

131 1513022 Lê Hữu Thái DD15KTD2 86 93 6.12 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp   1 181 3.5

131 1513022 Lê Hữu Thái DD15KTD2 EE2007 Mạch điện tử 4 182 15

131 1513022 Lê Hữu Thái DD15KTD2 EE2009 Hethong Mtinh &ngonngult 3 161 2.5



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

131 1513022 Lê Hữu Thái DD15KTD2 EE2013 Vi xử lý 4 162 1.0

131 1513022 Lê Hữu Thái DD15KTD2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

131 1513022 Lê Hữu Thái DD15KTD2 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 162 2.5

131 1513022 Lê Hữu Thái DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

131 1513022 Lê Hữu Thái DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

131 1513022 Lê Hữu Thái DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

131 1513022 Lê Hữu Thái DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

131 1513022 Lê Hữu Thái DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

131 1513022 Lê Hữu Thái DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

131 1513022 Lê Hữu Thái DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

131 1513022 Lê Hữu Thái DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

131 1513022 Lê Hữu Thái DD15KTD2 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

131 1513022 Lê Hữu Thái DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

131 1513022 Lê Hữu Thái DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

132 1513003 Nguyễn Ngọc Thanh DD15KTD2 97 112 6.73 EE2013 Vi xử lý 4 Tổ Hợp   1 182 15

132 1513003 Nguyễn Ngọc Thanh DD15KTD2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

132 1513003 Nguyễn Ngọc Thanh DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

132 1513003 Nguyễn Ngọc Thanh DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

132 1513003 Nguyễn Ngọc Thanh DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

132 1513003 Nguyễn Ngọc Thanh DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

132 1513003 Nguyễn Ngọc Thanh DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

132 1513003 Nguyễn Ngọc Thanh DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

132 1513003 Nguyễn Ngọc Thanh DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

132 1513003 Nguyễn Ngọc Thanh DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

132 1513003 Nguyễn Ngọc Thanh DD15KTD2 LA1003 Anh văn 1 2 172 0.0

132 1513003 Nguyễn Ngọc Thanh DD15KTD2 LA1005 Anh văn 2 2

132 1513003 Nguyễn Ngọc Thanh DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2

132 1513003 Nguyễn Ngọc Thanh DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

132 1513003 Nguyễn Ngọc Thanh DD15KTD2 PE1007 Giáo dục thể chất 3 0 161 4.0

132 1513003 Nguyễn Ngọc Thanh DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

133 1513009 Phan Quốc Thanh DD15KSTD 133 133 8.32 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

133 1513009 Phan Quốc Thanh DD15KSTD TOEIC TOEIC 0

134 1513104 Nguyễn Long Thạnh DD15KSTD 130 130 8.32 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 Tổ Hợp   1 182 15

134 1513104 Nguyễn Long Thạnh DD15KSTD TOEIC TOEIC 0

135 1513083 Nguyễn Thị Thảo DD15KTD2 104 119 6.64 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

135 1513083 Nguyễn Thị Thảo DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

135 1513083 Nguyễn Thị Thảo DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

135 1513083 Nguyễn Thị Thảo DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

135 1513083 Nguyễn Thị Thảo DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

135 1513083 Nguyễn Thị Thảo DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

135 1513083 Nguyễn Thị Thảo DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

135 1513083 Nguyễn Thị Thảo DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

135 1513083 Nguyễn Thị Thảo DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

135 1513083 Nguyễn Thị Thảo DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

135 1513083 Nguyễn Thị Thảo DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

136 1513122 Huỳnh Đức Thắng DD15KTD2 112 127 6.39 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

136 1513122 Huỳnh Đức Thắng DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

136 1513122 Huỳnh Đức Thắng DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

136 1513122 Huỳnh Đức Thắng DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

136 1513122 Huỳnh Đức Thắng DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

136 1513122 Huỳnh Đức Thắng DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

136 1513122 Huỳnh Đức Thắng DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

136 1513122 Huỳnh Đức Thắng DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

136 1513122 Huỳnh Đức Thắng DD15KTD2 LA1003 Anh văn 1 2 24

136 1513122 Huỳnh Đức Thắng DD15KTD2 LA1005 Anh văn 2 2 171 4.5

136 1513122 Huỳnh Đức Thắng DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

136 1513122 Huỳnh Đức Thắng DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 41 44 5.91 EE1003 Toán kỹ thuật 2 Tổ Hợp   1 171 2.5

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 EE1011 Giải tích mạch 4 152 0.0

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 EE1015 Kỹ thuật số 4 161 3.0

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 182 15

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 EE2007 Mạch điện tử 4 161 1.0

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 EE2009 Hethong Mtinh &ngonngult 3 181 0.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 162 13.0

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 172 1.5

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 182 15

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 EE2025 Thực tập điện 1 1

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 EE3021 Thực tập điện tử 2 1 172 13.0

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 EE3023 Thực tập điện 2 1

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 LA1003 Anh văn 1 2 171 2.5

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 LA1005 Anh văn 2 2 172 13.0

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 MT1005 Giải tích 2 4 162 13.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 MT1009 Phương pháp tính 3 182 15

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 PE1007 Giáo dục thể chất 3 0 161 3.0

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 182 15

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

137 1513135 Nguyễn Ngọc Thắng DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

138 1513157 Hồ Hoàng Thi DD15KTD2 78 88 6.19 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp   1 181 2.0

138 1513157 Hồ Hoàng Thi DD15KTD2 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

138 1513157 Hồ Hoàng Thi DD15KTD2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 171 1.0

138 1513157 Hồ Hoàng Thi DD15KTD2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 162 2.0

138 1513157 Hồ Hoàng Thi DD15KTD2 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 182 15

138 1513157 Hồ Hoàng Thi DD15KTD2 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 182 15

138 1513157 Hồ Hoàng Thi DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

138 1513157 Hồ Hoàng Thi DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

138 1513157 Hồ Hoàng Thi DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

138 1513157 Hồ Hoàng Thi DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

138 1513157 Hồ Hoàng Thi DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

138 1513157 Hồ Hoàng Thi DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

138 1513157 Hồ Hoàng Thi DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

138 1513157 Hồ Hoàng Thi DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

138 1513157 Hồ Hoàng Thi DD15KTD2 LA1003 Anh văn 1 2 172 2.5

138 1513157 Hồ Hoàng Thi DD15KTD2 LA1005 Anh văn 2 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

138 1513157 Hồ Hoàng Thi DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2

138 1513157 Hồ Hoàng Thi DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

138 1513157 Hồ Hoàng Thi DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

138 1513157 Hồ Hoàng Thi DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

139 1513232 Nguyễn Văn Thiệu DD15KSTD 131 131 8.46 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

139 1513232 Nguyễn Văn Thiệu DD15KSTD LA1009 Anh văn 4 2

139 1513232 Nguyễn Văn Thiệu DD15KSTD TOEIC TOEIC 0

140 1513238 Đào Đức Thịnh DD15KTD2 115 130 6.52 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

140 1513238 Đào Đức Thịnh DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

140 1513238 Đào Đức Thịnh DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

140 1513238 Đào Đức Thịnh DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

140 1513238 Đào Đức Thịnh DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

140 1513238 Đào Đức Thịnh DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

140 1513238 Đào Đức Thịnh DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

140 1513238 Đào Đức Thịnh DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

140 1513238 Đào Đức Thịnh DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

141 1513251 Lê Trường Thịnh DD15KTD2 58 67 6.06 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 Tổ Hợp   1 152 4.0

141 1513251 Lê Trường Thịnh DD15KTD2 EE1015 Kỹ thuật số 4 161 1.5

141 1513251 Lê Trường Thịnh DD15KTD2 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 182 15

141 1513251 Lê Trường Thịnh DD15KTD2 EE2007 Mạch điện tử 4 161 1.0

141 1513251 Lê Trường Thịnh DD15KTD2 EE2009 Hethong Mtinh &ngonngult 3 161 13.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

141 1513251 Lê Trường Thịnh DD15KTD2 EE2013 Vi xử lý 4 162 0.5

141 1513251 Lê Trường Thịnh DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

141 1513251 Lê Trường Thịnh DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

141 1513251 Lê Trường Thịnh DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

141 1513251 Lê Trường Thịnh DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

141 1513251 Lê Trường Thịnh DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

141 1513251 Lê Trường Thịnh DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

141 1513251 Lê Trường Thịnh DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

141 1513251 Lê Trường Thịnh DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

141 1513251 Lê Trường Thịnh DD15KTD2 LA1003 Anh văn 1 2

141 1513251 Lê Trường Thịnh DD15KTD2 LA1005 Anh văn 2 2

141 1513251 Lê Trường Thịnh DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2

141 1513251 Lê Trường Thịnh DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

141 1513251 Lê Trường Thịnh DD15KTD2 SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 5 182 15

141 1513251 Lê Trường Thịnh DD15KTD2 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

141 1513251 Lê Trường Thịnh DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

141 1513251 Lê Trường Thịnh DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

142 1513297 Nguyễn Linh Thông DD15KTD2 82 92 5.81 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 Tổ Hợp   1 182 15

142 1513297 Nguyễn Linh Thông DD15KTD2 EE1015 Kỹ thuật số 4 161 1.5

142 1513297 Nguyễn Linh Thông DD15KTD2 EE2003 Trường điện từ 3 182 15

142 1513297 Nguyễn Linh Thông DD15KTD2 EE2007 Mạch điện tử 4 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

142 1513297 Nguyễn Linh Thông DD15KTD2 EE2013 Vi xử lý 4 162 0.5

142 1513297 Nguyễn Linh Thông DD15KTD2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 162 4.5

142 1513297 Nguyễn Linh Thông DD15KTD2 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 182 15

142 1513297 Nguyễn Linh Thông DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

142 1513297 Nguyễn Linh Thông DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

142 1513297 Nguyễn Linh Thông DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

142 1513297 Nguyễn Linh Thông DD15KTD2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 181 13.0

142 1513297 Nguyễn Linh Thông DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

142 1513297 Nguyễn Linh Thông DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

142 1513297 Nguyễn Linh Thông DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

142 1513297 Nguyễn Linh Thông DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

142 1513297 Nguyễn Linh Thông DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

142 1513297 Nguyễn Linh Thông DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

143 1513309 Vũ Đức Thông DD15KTD2 94 106 6.03 EE2003 Trường điện từ 3 Tổ Hợp   1 161 1.5

143 1513309 Vũ Đức Thông DD15KTD2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

143 1513309 Vũ Đức Thông DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

143 1513309 Vũ Đức Thông DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

143 1513309 Vũ Đức Thông DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

143 1513309 Vũ Đức Thông DD15KTD2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 182 15

143 1513309 Vũ Đức Thông DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

143 1513309 Vũ Đức Thông DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

143 1513309 Vũ Đức Thông DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

143 1513309 Vũ Đức Thông DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

143 1513309 Vũ Đức Thông DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

143 1513309 Vũ Đức Thông DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

143 1513309 Vũ Đức Thông DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

144 1513329 Lê Công Thuần DD15KSTD 133 133 8.01 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

144 1513329 Lê Công Thuần DD15KSTD TOEIC TOEIC 0

145 1513346 Trần Phước Ngọc Thuận DD15KTD2 115 130 6.72 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

145 1513346 Trần Phước Ngọc Thuận DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

145 1513346 Trần Phước Ngọc Thuận DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

145 1513346 Trần Phước Ngọc Thuận DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

145 1513346 Trần Phước Ngọc Thuận DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

145 1513346 Trần Phước Ngọc Thuận DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

145 1513346 Trần Phước Ngọc Thuận DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

145 1513346 Trần Phước Ngọc Thuận DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

145 1513346 Trần Phước Ngọc Thuận DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

146 1513418 Lý Kim Tiên DD15KSTD 130 130 8.71 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

146 1513418 Lý Kim Tiên DD15KSTD SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

147 1513450 Nguyễn Minh Tiến DD15KTD2 89 102 6.72 EE1015 Kỹ thuật số 4 Tổ Hợp   1 182 15

147 1513450 Nguyễn Minh Tiến DD15KTD2 EE2003 Trường điện từ 3 171 13.0

147 1513450 Nguyễn Minh Tiến DD15KTD2 EE2007 Mạch điện tử 4 182 15



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

147 1513450 Nguyễn Minh Tiến DD15KTD2 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

147 1513450 Nguyễn Minh Tiến DD15KTD2 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3 182 15

147 1513450 Nguyễn Minh Tiến DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

147 1513450 Nguyễn Minh Tiến DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

147 1513450 Nguyễn Minh Tiến DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

147 1513450 Nguyễn Minh Tiến DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

147 1513450 Nguyễn Minh Tiến DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

147 1513450 Nguyễn Minh Tiến DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

147 1513450 Nguyễn Minh Tiến DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

147 1513450 Nguyễn Minh Tiến DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

147 1513450 Nguyễn Minh Tiến DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

147 1513450 Nguyễn Minh Tiến DD15KTD2 MT2001 Xác suất và thống kê 3 161 13.0

147 1513450 Nguyễn Minh Tiến DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

147 1513450 Nguyễn Minh Tiến DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

148 1513467 Trần Trung Tiến DD15KTD2 118 135 6.86 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

148 1513467 Trần Trung Tiến DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

148 1513467 Trần Trung Tiến DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

148 1513467 Trần Trung Tiến DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

148 1513467 Trần Trung Tiến DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

148 1513467 Trần Trung Tiến DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

148 1513467 Trần Trung Tiến DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

148 1513467 Trần Trung Tiến DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

149 1513510 Thái Thiện Tính DD15KTD2 109 121 7.29 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

149 1513510 Thái Thiện Tính DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

149 1513510 Thái Thiện Tính DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

149 1513510 Thái Thiện Tính DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

149 1513510 Thái Thiện Tính DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

149 1513510 Thái Thiện Tính DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

149 1513510 Thái Thiện Tính DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

149 1513510 Thái Thiện Tính DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

149 1513510 Thái Thiện Tính DD15KTD2 LA1005 Anh văn 2 2 171 2.5

149 1513510 Thái Thiện Tính DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2 172 2.5

149 1513510 Thái Thiện Tính DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

149 1513510 Thái Thiện Tính DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

150 1513540 Nguyễn Đức Toàn DD15KTD2 88 101 6.44 EE2013 Vi xử lý 4 Tổ Hợp   1 182 15

150 1513540 Nguyễn Đức Toàn DD15KTD2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

150 1513540 Nguyễn Đức Toàn DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

150 1513540 Nguyễn Đức Toàn DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

150 1513540 Nguyễn Đức Toàn DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

150 1513540 Nguyễn Đức Toàn DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

150 1513540 Nguyễn Đức Toàn DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

150 1513540 Nguyễn Đức Toàn DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

150 1513540 Nguyễn Đức Toàn DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

150 1513540 Nguyễn Đức Toàn DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

150 1513540 Nguyễn Đức Toàn DD15KTD2 MT1005 Giải tích 2 4 152 2.0

150 1513540 Nguyễn Đức Toàn DD15KTD2 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 182 15

150 1513540 Nguyễn Đức Toàn DD15KTD2 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2 182 15

150 1513540 Nguyễn Đức Toàn DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

151 1513570 Nguyễn Tất Trang DD15KTD2 107 120 6.30 EE2007 Mạch điện tử 4 182 15

151 1513570 Nguyễn Tất Trang DD15KTD2 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

151 1513570 Nguyễn Tất Trang DD15KTD2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 182 15

151 1513570 Nguyễn Tất Trang DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

151 1513570 Nguyễn Tất Trang DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

151 1513570 Nguyễn Tất Trang DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

151 1513570 Nguyễn Tất Trang DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

151 1513570 Nguyễn Tất Trang DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

151 1513570 Nguyễn Tất Trang DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

151 1513570 Nguyễn Tất Trang DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

151 1513570 Nguyễn Tất Trang DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

151 1513570 Nguyễn Tất Trang DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

152 1513605 Lê Công Bảo Trân DD15KTD2 75 81 6.42 CH1003 Hóa đại cương 3 Tổ Hợp   1 162 4.0

152 1513605 Lê Công Bảo Trân DD15KTD2 EE2013 Vi xử lý 4 181 13.0

152 1513605 Lê Công Bảo Trân DD15KTD2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 172 2.5



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

152 1513605 Lê Công Bảo Trân DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

152 1513605 Lê Công Bảo Trân DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

152 1513605 Lê Công Bảo Trân DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

152 1513605 Lê Công Bảo Trân DD15KTD2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 182 15

152 1513605 Lê Công Bảo Trân DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

152 1513605 Lê Công Bảo Trân DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

152 1513605 Lê Công Bảo Trân DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

152 1513605 Lê Công Bảo Trân DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

152 1513605 Lê Công Bảo Trân DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

152 1513605 Lê Công Bảo Trân DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2 181 0.0

152 1513605 Lê Công Bảo Trân DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

152 1513605 Lê Công Bảo Trân DD15KTD2 MT1003 Giải tích 1 4 182 15

152 1513605 Lê Công Bảo Trân DD15KTD2 MT1005 Giải tích 2 4 152 0.0

152 1513605 Lê Công Bảo Trân DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 30 30 6.58 EE1011 Giải tích mạch 4 Tổ Hợp   1 152 2.5

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 EE1015 Kỹ thuật số 4 161 13.0

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 EE2003 Trường điện từ 3 161 13.0

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 161 13.0

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 EE2007 Mạch điện tử 4 161 13.0

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 EE2009 Hethong Mtinh &ngonngult 3 161 13.0

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 EE2013 Vi xử lý 4



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 EE2023 Thực tập điện tử 1 1

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 EE2025 Thực tập điện 1 1

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 EE3021 Thực tập điện tử 2 1

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 EE3023 Thực tập điện 2 1

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2 161 1.5

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 MT1005 Giải tích 2 4 152 1.0

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 MT2001 Xác suất và thống kê 3 161 13.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 PE1007 Giáo dục thể chất 3 0 161 13.0

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 5

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

153 1513629 Nguyễn Văn Triệu DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

154 1513697 Lê Kim Trọng DD15KTD2 109 124 6.74 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 182 15

154 1513697 Lê Kim Trọng DD15KTD2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 182 15

154 1513697 Lê Kim Trọng DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

154 1513697 Lê Kim Trọng DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

154 1513697 Lê Kim Trọng DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

154 1513697 Lê Kim Trọng DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

154 1513697 Lê Kim Trọng DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

154 1513697 Lê Kim Trọng DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

154 1513697 Lê Kim Trọng DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

154 1513697 Lê Kim Trọng DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

154 1513697 Lê Kim Trọng DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

154 1513697 Lê Kim Trọng DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

155 1513727 Nguyễn Quang Trung DD15KTD2 115 130 6.93 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

155 1513727 Nguyễn Quang Trung DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

155 1513727 Nguyễn Quang Trung DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

155 1513727 Nguyễn Quang Trung DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

155 1513727 Nguyễn Quang Trung DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

155 1513727 Nguyễn Quang Trung DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

155 1513727 Nguyễn Quang Trung DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

155 1513727 Nguyễn Quang Trung DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

155 1513727 Nguyễn Quang Trung DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

155 1513727 Nguyễn Quang Trung DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

156 1513743 Phạm Minh Trung DD15KTD2 112 125 7.21 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

156 1513743 Phạm Minh Trung DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

156 1513743 Phạm Minh Trung DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

156 1513743 Phạm Minh Trung DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

156 1513743 Phạm Minh Trung DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

156 1513743 Phạm Minh Trung DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

156 1513743 Phạm Minh Trung DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

156 1513743 Phạm Minh Trung DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

156 1513743 Phạm Minh Trung DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

156 1513743 Phạm Minh Trung DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 15 15 6.97 CH1003 Hóa đại cương 3 Tổ Hợp   1 152 4.5

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE1003 Toán kỹ thuật 2 151 3.5

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE1011 Giải tích mạch 4 152 13.0

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE1013 Vật lý bán dẫn 3 152 13.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE1015 Kỹ thuật số 4 161 13.0

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE2003 Trường điện từ 3 161 13.0

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 161 13.0

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE2007 Mạch điện tử 4 161 13.0

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE2009 Hethong Mtinh &ngonngult 3 161 13.0

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE2013 Vi xử lý 4

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE2023 Thực tập điện tử 1 1

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE2025 Thực tập điện 1 1

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE3021 Thực tập điện tử 2 1

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE3023 Thực tập điện 2 1

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 MT1003 Giải tích 1 4 151 2.0

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 MT1005 Giải tích 2 4 152 0.0

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 MT1009 Phương pháp tính 3 152 3.5

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 MT2001 Xác suất và thống kê 3 161 1.0

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 5

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

157 1513773 Lê Thanh Trường DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

158 1513774 Lê Trần Lam Trường DD15KTD2 97 107 6.28 EE2013 Vi xử lý 4 Tổ Hợp   1 162 1.5

158 1513774 Lê Trần Lam Trường DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

158 1513774 Lê Trần Lam Trường DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

158 1513774 Lê Trần Lam Trường DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

158 1513774 Lê Trần Lam Trường DD15KTD2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 182 15

158 1513774 Lê Trần Lam Trường DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

158 1513774 Lê Trần Lam Trường DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

158 1513774 Lê Trần Lam Trường DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

158 1513774 Lê Trần Lam Trường DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

158 1513774 Lê Trần Lam Trường DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

158 1513774 Lê Trần Lam Trường DD15KTD2 LA1003 Anh văn 1 2

158 1513774 Lê Trần Lam Trường DD15KTD2 LA1005 Anh văn 2 2

158 1513774 Lê Trần Lam Trường DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2

158 1513774 Lê Trần Lam Trường DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

158 1513774 Lê Trần Lam Trường DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

159 1513807 Trần Ngọc Tuân DD15KTD2 112 127 6.67 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

159 1513807 Trần Ngọc Tuân DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

159 1513807 Trần Ngọc Tuân DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

159 1513807 Trần Ngọc Tuân DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

159 1513807 Trần Ngọc Tuân DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

159 1513807 Trần Ngọc Tuân DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

159 1513807 Trần Ngọc Tuân DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

159 1513807 Trần Ngọc Tuân DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

159 1513807 Trần Ngọc Tuân DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3 182 15

159 1513807 Trần Ngọc Tuân DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 54 54 6.98 EE2013 Vi xử lý 4 Tổ Hợp   1

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 EE2019 Cơ sở điều khiển tự động 3



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 EE2023 Thực tập điện tử 1 1

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 EE2025 Thực tập điện 1 1

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 EE3021 Thực tập điện tử 2 1

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 EE3023 Thực tập điện 2 1

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 LA1003 Anh văn 1 2

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 LA1005 Anh văn 2 2

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 SP1003 Những NgLý cơbản CN M-Lê 5

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 SP1007 Ph/luật ViệtNam đạicương 2 162 11.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

160 1513809 Dương Hoàng Tuấn DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

161 1513818 Hồ Minh Tuấn DD15KTD2 56 56 6.46 EE1011 Giải tích mạch 4 Tổ Hợp   1 182 15

161 1513818 Hồ Minh Tuấn DD15KTD2 EE1015 Kỹ thuật số 4 182 15

161 1513818 Hồ Minh Tuấn DD15KTD2 EE2003 Trường điện từ 3 181 13.0

161 1513818 Hồ Minh Tuấn DD15KTD2 EE2005 Tín hiệu và hệ thống 3 181 13.0

161 1513818 Hồ Minh Tuấn DD15KTD2 EE2007 Mạch điện tử 4 161 1.0

161 1513818 Hồ Minh Tuấn DD15KTD2 EE2015 Xử lý số tín hiệu 3 162 0.0

161 1513818 Hồ Minh Tuấn DD15KTD2 EE2017 Cơ sở kỹ thuật điện 3 162 2.0

161 1513818 Hồ Minh Tuấn DD15KTD2 EE2021 Cơ sở điện tử công suất 3 182 15

161 1513818 Hồ Minh Tuấn DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

161 1513818 Hồ Minh Tuấn DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

161 1513818 Hồ Minh Tuấn DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

161 1513818 Hồ Minh Tuấn DD15KTD2 EE3019 Truyền số liệu và mạng 3 181 2.0

161 1513818 Hồ Minh Tuấn DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

161 1513818 Hồ Minh Tuấn DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

161 1513818 Hồ Minh Tuấn DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

161 1513818 Hồ Minh Tuấn DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

161 1513818 Hồ Minh Tuấn DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

161 1513818 Hồ Minh Tuấn DD15KTD2 LA1005 Anh văn 2 2 171 4.5

161 1513818 Hồ Minh Tuấn DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2 172 0.0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

161 1513818 Hồ Minh Tuấn DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

161 1513818 Hồ Minh Tuấn DD15KTD2 SP1005 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 181 13.0

161 1513818 Hồ Minh Tuấn DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

161 1513818 Hồ Minh Tuấn DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

162 1513819 Hồ Văn Tuấn DD15KTD2 113 128 7.00 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

162 1513819 Hồ Văn Tuấn DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

162 1513819 Hồ Văn Tuấn DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

162 1513819 Hồ Văn Tuấn DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

162 1513819 Hồ Văn Tuấn DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

162 1513819 Hồ Văn Tuấn DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

162 1513819 Hồ Văn Tuấn DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

162 1513819 Hồ Văn Tuấn DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

162 1513819 Hồ Văn Tuấn DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

162 1513819 Hồ Văn Tuấn DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

163 1513831 Nguyễn Tuấn DD15KSTD 133 133 8.55 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 182 15

164 1513837 Nguyễn Linh Tuấn DD15KTD2 109 122 6.16 EE3005 Đo lường công nghiệp 3 Tổ Hợp   1

164 1513837 Nguyễn Linh Tuấn DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

164 1513837 Nguyễn Linh Tuấn DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

164 1513837 Nguyễn Linh Tuấn DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

164 1513837 Nguyễn Linh Tuấn DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

164 1513837 Nguyễn Linh Tuấn DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

164 1513837 Nguyễn Linh Tuấn DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

164 1513837 Nguyễn Linh Tuấn DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

164 1513837 Nguyễn Linh Tuấn DD15KTD2 SP1009 Đườnglối CM của ĐảngCSVN 3

164 1513837 Nguyễn Linh Tuấn DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

165 1514060 Nguyễn Hữu Vinh DD15KTD2 100 113 6.24 CH1003 Hóa đại cương 3 Tổ Hợp   1 182 15

165 1514060 Nguyễn Hữu Vinh DD15KTD2 EE1015 Kỹ thuật số 4 182 15

165 1514060 Nguyễn Hữu Vinh DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

165 1514060 Nguyễn Hữu Vinh DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

165 1514060 Nguyễn Hữu Vinh DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

165 1514060 Nguyễn Hữu Vinh DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

165 1514060 Nguyễn Hữu Vinh DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

165 1514060 Nguyễn Hữu Vinh DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

165 1514060 Nguyễn Hữu Vinh DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

165 1514060 Nguyễn Hữu Vinh DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

165 1514060 Nguyễn Hữu Vinh DD15KTD2 LA1003 Anh văn 1 2 171 2.0

165 1514060 Nguyễn Hữu Vinh DD15KTD2 LA1005 Anh văn 2 2 172 13.0

165 1514060 Nguyễn Hữu Vinh DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2

165 1514060 Nguyễn Hữu Vinh DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

165 1514060 Nguyễn Hữu Vinh DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

166 1514095 Hồ Công Vũ DD15KSTD 130 132 8.41 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9 Tổ Hợp   1 182 15

166 1514095 Hồ Công Vũ DD15KSTD TOEIC TOEIC 0



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

167 1514133 Võ Châu Vương DD15KTD2 110 125 7.04 EE2013 Vi xử lý 4 182 15

167 1514133 Võ Châu Vương DD15KTD2 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

167 1514133 Võ Châu Vương DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

167 1514133 Võ Châu Vương DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

167 1514133 Võ Châu Vương DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

167 1514133 Võ Châu Vương DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

167 1514133 Võ Châu Vương DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

167 1514133 Võ Châu Vương DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

167 1514133 Võ Châu Vương DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

167 1514133 Võ Châu Vương DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2

167 1514133 Võ Châu Vương DD15KTD2 LA1009 Anh văn 4 2

167 1514133 Võ Châu Vương DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

168 1514144 Nguyễn Khánh Vy DD15KTD2 116 134 7.06 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

168 1514144 Nguyễn Khánh Vy DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

168 1514144 Nguyễn Khánh Vy DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

168 1514144 Nguyễn Khánh Vy DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

168 1514144 Nguyễn Khánh Vy DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

168 1514144 Nguyễn Khánh Vy DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

168 1514144 Nguyễn Khánh Vy DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

168 1514144 Nguyễn Khánh Vy DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

168 1514144 Nguyễn Khánh Vy DD15KTD2 LA1007 Anh văn 3 2 171 3.5



STT MãSố SV Họ Và Tên Lớp TCNg TCTL ĐTBTL Môn Học Chưa Tích Lũy TC Nợ Nhóm BBTC HKỳ Thi

168 1514144 Nguyễn Khánh Vy DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0

169 1514164 Võ Đức Xuân DD15KTD2 118 133 6.41 EE3005 Đo lường công nghiệp 3

169 1514164 Võ Đức Xuân DD15KTD2 EE3007 L/t điều khiển nâng cao 3

169 1514164 Võ Đức Xuân DD15KTD2 EE3017 Đolường & đ/khiển bằngmt 3

169 1514164 Võ Đức Xuân DD15KTD2 EE3029 Thiếtbị & hệthống tựđộng 3

169 1514164 Võ Đức Xuân DD15KTD2 EE3149 Đồ án 1

169 1514164 Võ Đức Xuân DD15KTD2 EE3323 Thực tập tốt nghiệp 2

169 1514164 Võ Đức Xuân DD15KTD2 EE4321 Đề cương luận văn tn 0

169 1514164 Võ Đức Xuân DD15KTD2 EE4323 Luận văn tốt nghiệp(đktđ 9

169 1514164 Võ Đức Xuân DD15KTD2 TOEIC TOEIC 0


